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Luận án : Tổ chức lãnh thổ Công nghiệp, tỉnh Nghệ An. Lương Thi Thành Vinh, 2011

MỞ ĐẦU

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là một trong những hình thức tổ chức của nền 
Chương 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ 
TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP 

1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
2.1.1. Vị trí địa lí

Nghệ An là một trong 6 tỉnh thuộc vùng kinh tế Bắc Trung Bộ, trải
dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam như một bức tranh sơn thủy đa màu.
Lãnh thổ Nghệ An nằm trong tọa độ từ 18o35’00’’ đến 20o00’10” vĩ độ Bắc và từ 103o50’25” đến 105o40’30” kinh độ Đông. Về phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa; phía Nam tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh; chung đường biên giới phía Tây với nước CHDCND Lào; phía Đông trông ra biển Đông với đường bờ biển dài khoảng 82km.

Về diện tích, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta. Với
diện tích tự nhiên của tỉnh là 16490,68km2 chiếm khoảng 5% diện tích
của cả nước và với dân số 2919,2 nghìn người (2009) chiếm khoảng 3,5%
dân số cả nước [15].

Vị trí địa lý của Nghệ An có nhiều thuận lợi cho tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, tổ chức lãnh thổ ngành công nghiệp nói riêng. Với đầu mối giao thông lớn nhất của tỉnh là thành phố Vinh, nơi hội tụ một số tuyến giao thông huyết mạch của đất nước (đường quốc lộ 1A, đường sắt thống nhất), nơi có khối lượng vận tải lớn đi qua, thuận lợi cho việc giao lưu, xuất nhập khẩu. Nghệ An là cửa ngõ thông thương ra biển của nước bạn Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn và xa hơn nữa là vùng Đông Bắc Thái Lan có nhiều điều kiện để phát triển.

Vùng biển rộng lớn với cụm cảng Cửa Lò - Hòn Ngư - Cửa Hội - Xuân Hải, trong tương lai sẽ liên kết với cảng nước sâu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Vũng Áng (Hà Tĩnh) sẽ tạo tiền đề phát triển mối liên hệ liên vùng cho tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi rõ nét, vị trí địa lý cũng gây ra những khó khăn trong tổ chức lãnh thổ công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là trong tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo ngành khi mà tỉnh Nghệ An là một phần của khúc ruột miền Trung với các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có nhiều nét tương đồng. Do đó, hầu hết các tỉnh trong khu vực đều có các sản phẩm công nghiệp giống nhau. Điều này đặt ra một số vấn đề về bản sắc riêng của cấu trúc không gian công nghiệp. Liệu ngành công nghiệp Nghệ An có tạo ra được dấu ấn riêng hay đâu đâu cũng chỉ là nhà máy vật liệu xây dựng, nhà máy đường, nhà máy chế biến thủy, hải sản. Và hơn nữa liệu các sản phẩm ấy có đủ năng lực cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở địa phương lân cận. Câu hỏi đặt ra là, với vị trí hết sức thuận lợi như vậy thì bức tranh công nghiệp Nghệ An đã, đang và sẽ có gì nổi bật. 

2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 
2.1.2.1. Khoáng sản

Nghệ An có nguồn khoáng sản được đánh giá là đa đạng, phong phú. Theo tài liệu thăm dò và tìm kiếm của Cục Địa chất và Khoáng sản, các Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ cho biết thì Nghệ An có đủ loại khoáng sản quí hiếm như vàng, đá quí… đến các loại thiếc, bôxit, phôtphorit và các khoáng sản làm vật liệu xây dựng như đá vôi làm xi măng, đá trắng và đá cát sỏi.

Tuy nhiên hầu hết các loại khoáng sản nhìn chung ít có khả năng khai thác công nghiệp ngoại trừ đá vôi, đá ốp lát, đá bazan, sét, thiếc, than đá, than bùn… đó là cơ sở quan trọng cho việc bố trí các điểm công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

a. Khoáng sản vật liệu xây dựng

- Đá vôi có trữ lượng lớn, tổng trữ lượng trên 1 tỉ m3 phân bố ở nhiều nơi trong tỉnh như: Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ. Đặc biệt mỏ đá Hoàng Mai có trữ lượng trên 300 triệu m3, điều kiện khai thác dễ dàng, chất lượng tốt. Trong các năm tới đủ phục vụ cho nhà máy sản xuất xi măng Hoàng Mai công suất 1,4 triệu tấn/năm và nhà máy xi măng Nghi Sơn 2,4 triệu tấn/năm. Đá xây dựng có trữ lượng hàng tỉ m3. Đặc biệt đá trắng Quì Hợp có giá trị xuất khẩu cao, qua đánh giá sơ bộ trữ lượng trên 100 triệu m3 [69].

- Các vật liệu phụ gia khác cho sản xuất xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng có trữ lượng lớn như: sét xi măng ở Nghệ An có tới 40 triệu m3 phân bố nhiều nhất ở Quỳnh Thiện (Quỳnh Lưu), Anh Sơn, Đô Lương, đá bazan hàng trăm triệu tấn (số lượng dự báo toàn vùng 260 triệu m3), sét gạch ngói phân bố rộng ở vùng đồng bằng và trung du [69].

Trên sơ bộ đánh giá tiềm năng về khoáng sản phục vụ cho công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, có thể thấy Nghệ An có nhiều ưu thế hơn về loại tài nguyên này so với các tỉnh trong khu vực cũng như nhiều địa phương trên cả nước về trữ lượng, chất lượng cũng như khả năng khai thác. Đây chính là cơ sở quan trọng cho việc hình thành các cơ sở khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng có qui mô lớn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng nguồn tài nguyên này là quản lí khai thác và bảo vệ môi trường.

Đơn cử như việc khai thác đá trắng, theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, đá trắng ở Nghệ An có trữ lượng gần 200 triệu tấn. Đá trắng được xếp vào dạng tài nguyên quí hiếm của Việt Nam. Bột đá trắng siêu mịn làm phụ gia công nghiệp. Đá trắng là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị sang Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan.

Theo giấy phép khai thác do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ở tỉnh Nghệ An, riêng Quì Hợp có 12 mỏ khai thác đá vôi trắng, đá hoa trắng. Trong đó, có những mỏ khai thác đá hoa trắng có thời hạn đến 30 năm, trữ lượng hơn 4 triệu m3, 15 triệu tấn bột cacbonat như ở Châu Quang, Châu Tiến, Liên Hợp… Thực tế cho thấy, trên những địa bàn này, tốc độ khai thác và số lượng mỏ còn khủng khiếp hơn. Ở đây các mỏ nằm san sát nhau, có khi trên một ngọn đồi có hai chủ mỏ khai thác. Và các chủ mỏ đều khẳng định họ có giấy phép khai thác đá. Chính những người công nhân đang ngày đêm hì hục, kẻ khoan, người đục gọi cảnh tượng ở đây là “đua nhau phá núi”.

Như vậy, việc khai thác bừa bãi tại các mỏ đá trắng như hiện nay khiến người dân ở đây phải chịu cảnh sống chung với tình trạng ô nhiễm, thiếu nước, đi lại khó khăn, trong khi lợi nhuận vẫn tiếp tục rơi vào túi những doanh nghiệp lấy danh nghĩa khai thac đá xây dựng làm bình phong để khai thác đá trắng [21]. 

Có thể nói, trong thời kì tới, công nghiệp khai thác vật liệu xây dựng vẫn là ngành quan trọng, trữ lượng các khoáng sản phục vụ cho ngành này vẫn còn rất lớn; nhưng vấn đề khai thác bao nhiêu, khai thác như thế nào và ai được phép khai thác lại là bài toán đặt ra cho các nhà quản lí, các nhà hoạch định chính sách phát triển để làm sao cho trong bức tranh phân bố lãnh thổ công nghiệp của tỉnh không có những mảng nham nhở như việc khai thác đá trắng ở vùng núi Quì Hợp.

b. Thiếc

Thiếc được đánh giá là lớn nhất trong cả nước, vùng thiếc sa khoáng có trữ lượng 42.000 tấn (chiếm 30% trữ lượng thiếc cả nước), đang được khai thác ở qui mô công nghiệp khá tập trung ở vùng Quì Hợp và Quế Phong.

Vùng quặng Quì Hợp có 10 điểm sa khoáng, đáng kể là Châu Cường, Bản Cô (Châu Thành), Bản Poong (Châu Hồng), trữ lượng dự báo 20.000 tấn. Vùng quặng Na Ca bản Chiềng (Quế Phong) trữ lượng 1.600 tấn [69].
Vùng quặng Pu Loi phân bố trên các huyện Tân Kì, Nghĩa Đàn, Quì Hợp, Con Cuông. Ngoài ra theo đánh giá ban đầu, quặng thiếc gốc ở Nghệ An có trữ lượng khá lớn.

Với nguồn thiếc dồi dào, hàm lượng thiếc cao vào loại nhất, nhì cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để định vị điểm công nghiệp khai thác và luyện thiếc qui mô lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi nhuận do việc khai thác nguồn tài nguyên này đem lại thì những mặt trái từ việc khai thác với công nghệ thấp kém, sai qui trình và khuynh hướng “thiếc tặc” đã đổ lên đầu những người dân sinh sống quanh khu vực mỏ. Môi trường bị ô nhiễm, bệnh tật hoành hành. Không chỉ cảnh quan thiên nhiên mà cảnh quan văn hóa cũng bị phá vỡ. Đi kèm với nó là sự xuống cấp về lối sống và đạo đức đối với một bộ phận người mờ mắt vì lợi nhuận từ việc xẻ núi tìm quặng.


c. Than


Than ở Nghệ An gồm mỏ Khe Bố, Tương Dương, điểm khoáng Phu Sóng, Kì Sơn, biểu hiện khoáng than nâu ở Cửa Rào - Tương Dương, điểm khoáng than nâu ở Đôn Phục - Con Cuông và Việt Thái - Nghĩa Đàn.


Than mỡ Khe Bố thuộc xã Tam Quang - Tương Dương có trữ lượng cấp C1 là 1.320.000 tấn, cấp C2 là 898.000 tấn. Mỏ đã được khai thác từ lâu. Từ giữa năm 1980 đến nay do Trung ương quản lý với sản lượng khai thác 30 - 40 nghìn tấn/năm [69].


Nhìn chung than ở Nghệ An có thể tổ chức khai thác theo qui mô nhỏ để phục vụ cho nhu cầu tại chỗ.


So với nhiều địa phương trong cả nước, Nghệ An có nhiều tiềm năng về tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên việc đầu tư phát triển còn nhiều bất cập. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn nhiều yếu kém, thiếu đồng bộ và đồng tâm hợp lực. Tài nguyên bị chia cắt, lấn chiếm, tranh giành, có những biểu hiện đầu cơ, giành quyền khai thác và buôn bán mỏ. Các cơ sở sản xuất qui mô lớn, công nghệ hiện đại, chế biến sâu không có tài nguyên để phát triển. Do đó, việc tổ chức, qui hoạch lại không gian của ngành khai thác khoáng sản là công việc hết sức quan trọng và cấp bách. Dựa vào nguồn tiềm năng này của mình trong những năm tới, dự báo tỉ trọng của ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản của tỉnh sẽ có khuynh hướng tăng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp.

2.1.2.2. Nguồn nước

Nghệ An có hệ thống sông suối dày đặc, mật độ lưới sông từ 0,6 - 0,7 km/km2. Sông Cả là sông lớn nhất tỉnh, dài 361 km. Diện tích lưu vực 17.730 km2 chiếm 80% diện tích toàn tỉnh. Do địa hình dốc nên các sông suối có khả năng xây dựng các công trình thuỷ điện lớn nhỏ, đáp ứng nhu cầu năng lượng tại chỗ cho nhân dân vùng cao. Tổng trữ năng thuỷ điện qua tính toán trên 950 MW. Trong đó đã tiến hành khảo sát thiết kế thủy điện Bản Vẽ công suất 320MW. Dự án này được thực hiện trong 5 năm (2004 - 2008), tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng Việt Nam, năm 2010 đã đi vào hoạt động [69].


Việc đánh giá tổng hợp tài nguyên nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là loại tài nguyên có ý nghĩa đa ngành, khả năng tái tạo khó; tiềm năng của nó phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động và tác động của con người vào thế giới tự nhiên. Mặc dù phát triển thủy điện góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi Nghệ An nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung, giảm bớt sự chệnh lệch vùng, miền. Nhưng theo qui hoạch, miền Tây Nghệ An có quá nhiều công trình thủy điện - cái mà người ta gọi là “hội chứng thủy điện”, về mặt lâu dài sẽ có những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội, cộng đồng dân cư tái định cư và di dân tự do, thay đổi tài nguyên thiên nhiên, làm mất nhiều diện tích đất nông nghiệp. Do đó, cần có sự lựa chọn kĩ lưỡng để đặt những công trình thủy điện hiệu quả nhất vào bức tranh phân bố công nghiệp của tỉnh.


2.1.2.3. Địa hình

Địa hình của Nghệ An tương đối đa dạng và phức tạp. Ở đây vừa có núi cao, núi trung bình, vừa có đồng bằng ven biển. Về đại thể, địa hình Nghệ An chủ yếu mang tính chất đồi núi thấp, với độ cao phần lớn từ 500 - 1000 m. Đồng bằng chỉ chiếm diện tích nhỏ.


Địa hình caxtơ phân bố ở các huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, là cơ sở để phát triển công nghiệp khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng.


Khu vực đồi núi có khả năng phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc, là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.


Địa hình đồng bằng tập trung ở phía Đông - Đông Nam của Nghệ An. Đồng bằng châu thổ sông Cả tương đối phì nhiêu, dân cư tập trung đông đúc có điều kiện tốt cho việc trồng cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho tổ chức lãnh thổ ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.


Địa hình bờ biển của Nghệ An thuộc loại bờ biển thấp, bằng phẳng, kéo dài từ nam Thanh Hoá vào, có nhiều cửa sông cắt xẻ và một số nhánh núi đâm ra sát biển. Trên phạm vi lãnh thổ của tỉnh có điều kiện để hình thành một số cảng biển và bãi tắm, phục vụ cho tổ chức lãnh thổ ngành “công nghiệp không khói”, nhất là khu vực dài 6 km từ Cửa Lò đến Cửa Hội.


2.1.2.4. Tài nguyên đất

Tổng diện tích tự nhiên (theo kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2010): 1.649.068,28 ha, so với năm 2005 đến năm 2010 các loại đất theo mục đích sử dụng của Nghệ An có nhiều biến động. Đất nông nghiệp giảm từ 249.046 ha năm 2005 xuống còn 217.677,01 ha năm 2010 (giảm từ 15,1% xuống 13,2% trong cơ cấu quĩ đất). Đất lâm nghiệp có rừng tăng từ 799.342 ha năm 2005 lên 915949,81 ha (tăng từ 48,49% lên 55,54% trong cơ cấu quĩ đất). Đất chuyên dùng tăng từ 51.466 ha năm 2000 xuống 68.586,2 ha năm 2010 (tăng từ 3,12% lên 4,16% trong cơ cấu quĩ đất). Đất ở nông thôn tăng từ 15.166 ha năm 2005 lên 18.689,51 ha năm 2010 (tăng từ 0,92% lên 1,13% trong cơ cấu quĩ đất). Đất đô thị tăng từ 1.336,5 ha năm 2005 lên 1.599,8 ha năm 2010 (tăng từ 0,08% lên 0,1% trong cơ cấu quĩ đất). Đất chưa sử dụng giảm từ 532.489 ha năm 2005 xuống còn 445.236,8 ha năm 2010 (giảm từ 32,29% năm 2000 xuống 25,97% trong cơ cấu quĩ đất). Như vậy, tiềm năng về đất đai cho phát triển các vùng nguyên liệu lâm nghiệp, nông nghiệp Nghệ An nhằm cung cấp cho công nghiệp chế biến là rất lớn.
Bảng 2.1: Biến động đất theo mục đích sử dụng tỉnh Nghệ An (2005 - 2010)
	Loại đất
	Năm 2005
	Năm 2010

	
	Diện tích (ha)
	%
	Diện tích (ha)
	%

	Tổng diện tích tự nhiên
	1.648.845,12
	100
	1.649.068,18
	100

	1. Đất nông nghiệp
	249.046
	15,10
	217.677,01
	13,20

	2. Đất lâm nghiệp có rừng
	799.342
	48,49
	915.949,81
	55,54

	3. Đất chuyên dùng
	51.466
	3,12
	68.586,20
	4,16

	4. Đất ở nông thôn
	15.166
	0,92
	18.689,51
	1,13

	5. Đất ở đô thị
	1.336,5
	0,08
	1.599,80
	0,10

	6. Đất chưa sử dụng
	532.489
	32,29
	445.236,67
	25,97


Nguồn: Cục Thống kê Nghệ An, Sở Công Thương Nghệ An [15, 72]
Ở Nghệ An bên cạnh đất feralit đỏ vàng đặc trưng ở khu vực trung du, miền núi thuận lợi cho việc phát triển các vùng nguyên liệu, vùng chăn nuôi đại gia súc; đất phù sa ở vùng đồng bằng ven biển thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, ngô); còn có một số loại đất tốt đem lại giá trị kinh tế cao cho sản xuất nông nghiệp như vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ - nơi hứa hẹn sự trở lại của cây cà phê nổi tiếng từ thời Pháp thuộc.


Với sự gia tăng diện tích đất chuyên dùng, trong đó phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc qui hoạch các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, qua thực tế của công tác giải phóng mặt bằng cho phát triển công nghiệp cho thấy phần lớn diện tích đất qui hoạch đều lấy vào đất nông nghiệp, nhất là những khu vực có đất đai màu mỡ, hoặc những khu vực có dân cư sinh sống gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, làm lãng phí tài nguyên cũng như ảnh hưởng đến đời sống của những người dân bị mất đất.


2.1.2.5. Tài nguyên lâm nghiệp

Nghệ An hiện có 915.949,81 ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên 641.373 ha. Trong rừng tự nhiên, rừng sản xuất là 132.062 ha; trong rừng trồng có 29.597 ha rừng sản xuất. Tổng diện tích rừng sản xuất có khả năng khai thác là 161.657 ha. Rừng Nghệ An mang nhiều nét điển hình của thảm thực vật Việt Nam, có đến 153 họ, 522 chi và 986 loài cây thân gỗ, chưa kể thân thảo, thân leo và hạ đẳng. Nghệ An có vườn quốc gia Pù Mát diện tích 91.113 ha, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống diện tích 50.000 ha với nhiều động vật và thực vật quý hiếm [69]. 


Rừng Nghệ An còn có nhiều loại thân gỗ, thân thảo và các loài động vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ. Các loại lâm sản quý khác như song, mây, quế, cánh kiến đỏ... là nguồn nguyên liệu quý cho phát triển sản xuất và xuất khẩu. Tổng diện tích đất cho phát triển lâm nghiệp toàn tỉnh năm 2010 là gần 1,2 triệu ha chiếm 72,5% diện tích đất tự nhiên, tăng so với năm 2000 là 509.973 ha. Diện tích trồng rừng tập trung hàng năm đạt bình quân 10.000 ha. Từ năm 2002 tập trung trồng rừng nguyên liệu, diện tích đến năm 2004 đạt 9.096 ha. Sản lượng gỗ khai thác năm 2010 đạt khoảng 150.000 m3 (từ rừng tự nhiên 20.000 m3, rừng trồng 130.000 m3). Độ che phủ của rừng năm 2000 đạt 41,5%, năm 2009 đạt 48,9% [70].

Vốn đất rừng ở Nghệ An còn rất lớn, còn khoảng 587.503 ha, có thể chuyển thành đất lâm nghiệp, với chương trình phủ xanh đất trồng - đồi trọc, kết hợp với các vùng chuyên canh tạo ra những vùng nguyên liệu lớn đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp chế biến.


2.1.2.6. Tài nguyên biển

Nghệ An có 82 km bờ biển và 6 cửa lạch, có khả năng phát triển vận tải biển và khai thác hải sản. Trong đó có Cửa Lò và Cửa Hội rất thuận lợi cho việc phát triển cảng biển. Cửa Lò đã được Chính phủ xác định là cảng biển quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, là cửa ngõ vận tải cho nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Phát triển kinh tế biển là hướng chiến lược quan trọng và tác động không nhỏ đến TCLTCN của tỉnh.

Vùng nội thủy và lãnh hải Nghệ An rộng 4.230 hải lí vuông. Từ độ sâu 40 m trở vào là vùng có đáy tương đối bằng phẳng, vùng phía ngoài có nhiều đá ngầm, cồn cát, chướng ngại vật; vùng ngoài nữa là những bãi cá có trữ lượng lớn. Hiện tại khả năng đánh bắt ở ngoài khơi xa còn hạn chế. Vùng thềm lục địa có nhiều loại sinh vật phù du là nguồn thức ăn tốt cho các đàn cá sinh sống và phát triển, khả năng sinh sản của cá rất mạnh, hầu hết là loài không di cư xa.


Theo điều tra của Viện nghiên cứu Thủy sản, trữ lượng cá tập trung nhiều ở đáy và ngoài khơi. Cá biển có tới 267 loài, tập trung ở các loài lớn như cá trích 30 - 39%, cá nục 15 - 20%, cá cơm 10 - 15% [69].


Tôm biển cũng có đến 8 loài, các loài cá chính như: tôm he, sảo, bột vang, sắt, đất, hùm… sống tập trung ở vùng nước sâu 30 m trở vào, tôm he có khả năng khai thác lớn chiếm 30% tổng số tôm.


Mực cũng có nhiều loại, nhiều nhất là mực ống, mực nang, mực cơm, tập trung ở gần bờ thuận tiện cho việc khai thác với trữ lượng mực khoảng 2.400 - 2.900 tấn, khả năng khai thác 50%. Ngoài ra còn có nhiều loài sinh vật biển như cua, ghẹ, moi biển, rắn biển, sò biển… Tổng trữ lượng các loại hải sản là 84.000 tấn, khả năng khai thác 52.000 tấn/năm [69].


Ngoài việc khai thác tự nhiên, khả năng nuôi trồng thủy sản có nhiều triển vọng. Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản năm 2008 là 21.131 ha. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản năm 2008 đạt 31.313 tấn. Dọc bờ biển có nhiều vùng đất có khả năng phát triển đồng muối. Hiện tại, Nghệ An là tỉnh sản xuất muối lớn của miền Bắc, hàng năm sản xuất từ 80.000 - 100.000 tấn.


Như vậy, với vị trí giáp biển và tiềm năng về biển đã làm chuyển biến không gian công nghiệp Nghệ An theo chiều hướng ra biển. Tuy nhiên, việc tổ chức không gian công nghiệp cần phải tính đến những lãnh thổ lân cận có cùng chung lợi thế này.

2.2. DÂN CƯ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG
Dân cư là lực lượng sản xuất chủ yếu trong công nghiệp, cả xét về số lượng lẫn chất lượng. Dân cư vừa là người sản xuất vừa là người tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp. Tập quán tiêu dùng của dân cư có thể thay đổi và kéo theo sự thay đổi trong qui mô, hướng chuyên môn hoá của các ngành cũng như các xí nghiệp công nghiệp, từ đó dẫn tới sự mở rộng hay thu hẹp không gian công nghiệp.

Nghệ An có số dân 2.919.214 người, xếp thứ tư cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh (7.165,2 nghìn người), Hà Nội (6.472,2 nghìn người) và Thanh Hóa (3.405 nghìn người) [15, 54]. Tốc độ gia tăng dân số giảm xuống rõ rệt, từ năm 1996 đến nay tỉ suất này ngày càng giảm và chỉ còn 1,25% vào năm 2009.


Mật độ dân số hiện nay của tỉnh là 177 người/km2; cao nhất là thành phố Vinh 2.873 người/km2, tiếp đến là thị xã Cửa Lò 1.854 người/km2; thấp nhất là Tương Dương 26 người/km2 và Kì Sơn 34 người/km2. Tuy nhiên 87,37% dân số Nghệ An tập trung ở nông thôn, chỉ có 12,23% là dân cư của đô thị [15]. Điều này thể hiện tốc độ đô thị hóa của tỉnh còn chậm, tương ứng với các quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết cấu nam nữ tương tự kết cấu chung của cả nước: nam giới 49,1%, nữ giới 50,9% [15].


Về thành phần dân tộc: Vùng đất Nghệ An là địa bàn cư trú của một số dân tộc. Người Kinh chiếm 89% số dân của tỉnh và sinh sống ở tất cả các huyện thị. Tuy nhiên tập trung nhất là ở thành phố Vinh và các huyện duyên hải. Ngoài ra, còn có một số dân tộc thiểu số cùng sinh sống như Thái, Thổ, H’Mông, Khơ - mú…


Nghệ An có nguồn nhân lực dồi dào với đặc thù nhân văn là cần cù, hiếu học, thông minh, nghiêm túc trong lao động và có trình độ văn hóa, đó là kết quả của truyền thống giáo dục và đào tạo trước đây; tạo điều kiện để hình thành một đội ngũ công nhân công nghiệp và cán bộ quản lí, cán bộ kĩ thuật trong phát triển công nghiệp.


Một đặc điểm hết sức quan trọng về lao động công nghiệp ở Nghệ An là thiếu lực lượng lao động kĩ thuật và cán bộ quản lí công nghiệp, các chuyên gia đầu ngành. Toàn tỉnh mới chỉ có 4 tiến sĩ, hơn 20 thạc sĩ, 667 người có trình độ đại học, 4.543 người có trình độ cao đẳng, 1 vạn cán bộ kĩ thuật trung học chuyên nghiệp, 2,2 vạn công nhân kĩ thuật, lao động được đào tạo chiếm hơn 20% lao động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp [69]. Tuy nhiên, hiện nay đã có những chính sách thu hút lao động trình độ chuyên môn cao và lực lượng trẻ mới ra trường sẽ tạo thêm nguồn lao động có chất xám cho ngành công nghiệp.


Với số dân khoảng 3 triệu người, dân số từ 15 đến 59 tuổi chiếm trên 50% tạo cho tỉnh Nghệ An có nguồn lao động dồi dào, đồng thời là thị trường tiêu thụ rộng lớn để phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kiến thiết không gian công nghiệp nói riêng.

2.3. TRÌNH ĐỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thực trạng tổ chức lãnh thổ công nghiệp cho thấy việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào kiến thiết các điểm công nghiệp, khu công nghiệp của tỉnh còn thiếu đồng bộ, chất lượng và hiệu quả còn thấp, mức độ áp dụng chưa cao. Điều này, một mặt phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư, mặt khác cho thấy khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất còn nhiều hạn chế. Phần lớn các công nghệ đã lạc hậu. Lao động thủ công còn chiếm tỉ lệ cao.


Trong những năm gần đây Nghệ An đã chủ động đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ như công ty bia, nhà máy xi măng Cầu Đước, chế biến gỗ, nhà máy giấy Sông Lam, đường Sông Lam... nhưng trình độ công nghệ thấp, thiết bị trong nước hoặc của Trung Quốc. Vì vậy, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh và trong nước. Về đầu tư mới, đã quán triệt phương châm thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, rõ nét nhất là thiết bị đồng bộ của nhà máy đường liên doanh, nhà máy nước khoáng, nhà máy xi măng Hoàng Mai... Bên cạnh đó, một số thiết bị của một số nhà máy hiện đại nhưng lại không đồng bộ như nhà máy bao bì, sản phẩm làm ra sức cạnh tranh còn hạn chế, hay dây chuyền tinh luyện dầu của nhà máy chế biến dầu ăn...


Trong tương lai, Nghệ An sẽ phải chú trọng đến khoa học, công nghệ, tập trung đầu tư cho các chương trình trọng điểm về khoa học, công nghệ. Đồng thời, gắn khoa học, công nghệ với thực tiễn sản xuất và sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của tỉnh.

2.4. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ THUẬT

2.4.1. Hệ thống các trung tâm kinh tế, đô thị nội tỉnh

           Nghệ An hiện có thành phố Vinh là đô thị loại một, hai thị xã (Cửa Lò, Thái Hòa), mỗi huyện đều có ít nhất một thị trấn và nhiều xã đã hình thành các thị tứ. Hệ thống đô thị này tuy không lớn nhưng có ý nghĩa đối với việc phát triển tổ chức lãnh thổ công nghiệp.


Các ngành công nghiệp Nghệ An chủ yếu tập trung ở khu vực các đô thị, việc phát triển công nghiệp sẽ tạo nên sự chuyển biến chức năng đô thị, tăng chức năng công nghiệp là động lực của sự phát triển. Việc qui hoạch các khu, cụm công nghiệp thường gắn với việc qui hoạch phát triển đô thị. Sự phát triển của thành phố Vinh - vừa là trung tâm kinh tế - xã hội và trung tâm công nghiệp của tỉnh, vừa là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ đã tạo cơ sở vật chất kĩ thuật, lao động, thị trường, cũng như sức hút đầu tư cho sự ra đời của các điểm, khu, cụm công nghiệp. Trong đó, KCN Bắc Vinh - khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh. Bên cạnh đó, sự ra đời các CCN đã tạo điều kiện cho các nhà máy được hình thành từ lâu trong thành phố được tập kết tại một khu vực nhằm đảm bảo được môi trường đô thị và tận dụng được những lợi thế trong kết hợp sản xuất lãnh thổ. Hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều là các khu nhân để hình thành các điểm, cụm, khu công nghiệp bởi chính các lực hút của nó.


Tuy nhiên, có thể thấy quá trình đô thị hóa của Nghệ An còn chậm chạp, tỉ lệ dân đô thị thấp (hơn 10%), mật độ đô thị thấp 1,4 đô thị/1.000km2, thấp hơn mức trung bình chung của khu vực Bắc Trung Bộ (1,6 đô thị/1.000 km2) [14, 53]. Phần lớn lãnh thổ đô thị tập trung ở khu vực đồng bằng, còn diện tích đô thị tập trung rất hạn chế trong khu vực trung du miền núi trong một khoảng không gian rộng lớn đất đai của tỉnh. Trong nội bộ khu vực đồng bằng cũng có sự phân hóa rất sâu sắc. Hai đô thị lớn là Vinh và thị xã Cửa Lò có tổng diện tích là 92,11km2, chiếm tới 84,5% diện tích của đô thị trong khu vực đồng bằng. Đồng thời, có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, xã hội, thu nhập, mức sống, kết cấu hạ tầng giữa các đô thị ở khu vực miền núi, trung du với khu vực đồng bằng. Do vậy, khu vực đồng bằng ven biển có nhiều lợi thế hơn về mức độ tập trung công nghiệp, mặc dù khu vực trung du, miền núi có rất nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên. Đây là một trở ngại đối với TCLTCN Nghệ An, đặc biệt là đối với các huyện miền núi.


Phát triển đô thị vừa là yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển kinh tế - xã hội, vừa là một trong những yếu tố cơ bản để thúc đẩy sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Vì vậy, hệ thống đô thị Nghệ An đang từng bước được nâng cấp, hoàn thiện và đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng kĩ thuật từ thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò đến các thị trấn, thị tứ. Xây dựng nhiều đô thị loại nhỏ ở nông thôn. Từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, gắn hoạt động sản xuất và dịch vụ ở nông thôn với thành thị. Mở rộng qui mô thành phố Vinh theo hướng Bắc và Đông Bắc. Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa ở Vinh và thị xã Cửa Lò, phát triển mở rộng qui mô đô thị Hoàng Mai, Nam Đàn, Đô Lương, Quì Hợp, Diễn Châu, Cầu Giát - Nghi Lộc, Tân Kì, Quế Phong, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Dùng - Thanh Chương, Hòa Bình - Tương Dương, Hưng Nguyên. Nâng tỉ lệ dân thành thị lên 40% năm 2020.


Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế này nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nghệ An bao gồm 18 xã, phường thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, với diện tích tự nhiên 18.826,47 ha. Việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ tạo động lực mới cho tổ chức không gian kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, tổ chức không gian của ngành công nghiệp nói riêng.


Như vậy, mạng lưới đô thị của tỉnh là hệ thống hạt nhân hội tụ các thế mạnh về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, khoa học công nghệ, nguồn lao động có trình độ tay nghề cao và thị trường tiêu thụ đông đảo với thị hiếu đa dạng, làm động lực cho sự ra đời các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp và nhà máy xí nghiệp.

2.4.2. Kết cấu hạ tầng


Kết cấu hạ tầng góp phần thúc đẩy sự phát triển và phân bố sản xuất, liên kết các vùng và giảm được sự chênh lệch giữa các vùng của lãnh thổ.

2.4.2.1. Hệ thống giao thông vận tải

Hệ thống giao thông vận tải được xem là bộ khung của lãnh thổ, là nền tảng cho việc hình thành các điểm công nghiệp, CCN, KCN và các hình thức tổ chức lãnh thổ ở mức cao hơn và cuối cùng là tạo nên một tổng hợp thể lãnh thổ công nghiệp có cấu trúc chặt chẽ, hợp lí và hiệu quả.

a. Đường bộ

Nghệ An có 12.482 km đường bộ, bao gồm 6 tuyến quốc lộ (dài 797km); 14 tuyến tỉnh lộ (dài 421 km); 3.670 km đường huyện và 7594 km đường xã và liên thôn, liên bản. Trong đó có một số tuyến giao thông huyết mạch quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh [69]. 


Hai trục quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh là hai tuyến lực quan trọng theo chiều bắc nam trong tương lai sẽ tạo nên dải công nghiệp cho khu vực Bắc Trung Bộ.


Các tuyến đường bộ như đường 48 nối liền vùng đồng bằng (với đường quốc lộ 1A) và khu công nghiệp Phủ Qùi, Nghĩa Đàn (50 km) và vùng Tây Bắc Nghệ An là trục giao thông hàng hoá từ các vùng nguyên liệu, dân cư phía Tây Bắc với các khu công nghiệp và vùng đồng bằng.


Quốc lộ số 7, quốc lộ 46 chạy song song nối liền khu vực Vinh - Cửa Lò với vùng Tây Nam Nghệ An và nước bạn Lào là tuyến lực theo chiều Đông - Tây để giao lưu hàng hóa, nguyên liệu từ vùng núi phía Tây Nam tới các khu công nghiệp trong tỉnh và là con đường phục vụ cho việc giao lưu và trao đổi hàng hoá với nước bạn Lào.


b. Đường biển

Ở Nghệ An đã hình thành cụm cảng biển Cửa Lò, Bến Thuỷ, Xuân Hải, Hòn Ngư, trọng tâm là cảng Cửa Lò với độ sâu luồng hiện tại -5,5 mét, quy mô sản lượng hàng hoá 1,3 triệu tấn, tàu tải trọng 1,0 vạn tấn ra vào. Khả năng nâng cấp đạt công suất 6-8 triệu tấn vào năm 2020, tàu tải trọng ra vào 3-4 vạn tấn, là tiềm năng lớn cho ngành vận tải biển và xuất nhập hàng hoá của Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là cửa ngõ thông ra biển của nước bạn Lào và vùng Đông Bắc của Thái Lan. Nằm giữa hai cảng nước sâu Nghi Sơn, Vũng Áng, nếu phối hợp tốt với các cảng này trong vận tải hàng hoá thì vai trò cảng Cửa Lò của Nghệ An trong việc tăng năng lực vận chuyển hàng hoá sẽ càng được phát huy. Với vị trí và điều kiện nêu trên nên Nghệ An đóng vai trò cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng Bắc Trung Bộ với vùng Bắc Bộ và Nam Bộ. Sắp tới, sẽ đầu tư xây dựng cảng Đông Hồi là cảng hàng hoá phục vụ phát triển nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Khả năng xây dựng để đáp ứng cho tàu 1-3 vạn tấn ra vào.


c. Đường sông

Ở Nghệ An tuy có điều kiện phát triển nhưng hạn chế do dòng chảy phần nhiều có độ dốc lớn, song trục đường trên sông Cả, sông Hiếu cũng có vai trò nhất định trong việc vận chuyển một số hàng hóa, nguyên liệu cho một số khu vực và cụm công nghiệp trên lãnh thổ Nghệ An.

d. Đường hàng không

Sân bay Vinh được nâng cấp kéo dài thêm đường băng đảm bảo máy bay A320-321 có thể hạ cánh. Mở rộng đường ra vào sân bay, mở rộng sân chờ, khuôn viên đạt tiêu chuẩn quốc gia đã hoàn thành vào cuối năm 2005.

Ngoài ra, Nghệ An còn có đường sắt thống nhất đi qua với ga Vinh là một trong những ga lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.


Như vậy, hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển ở Nghệ An hiện tại và tương lai tạo nên một hệ thống đồng bộ, khép kín sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An, nhất là khai thác thế mạnh từ rừng và biển Nghệ An. Đây sẽ là một bộ khung vững chắc hỗ trợ đắc lực cho TCLTCN Nghệ An.

2.4.2.2. Mạng lưới điện nước

a. Mạng lưới điện

Năm 2010 nâng công suất các trạm điện, đường dây cao áp, kết hợp với xây dựng mới ở các huyện để các địa phương có trạm 110 KV. Kết quả 20/20 huyện, thành, thị xã có lưới điện quốc gia và 96% số xã được sử dụng điện quốc gia và 98% số số hộ gia đình được dùng điện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý điện nông thôn. Đảm bảo 50% số hộ được bán điện trực tiếp tại nhà. Đảm bảo giá điện theo qui định của nhà nước ở tất cả các địa phương [69].

Về nguồn điện: hoạt động của nhà máy thủy điện Bản Vẽ (320MW) năm 2010, dự kiến cuối năm 2011 đưa vào vận hành các nhà máy thuỷ điện Hủa Na (180MW), Khe Bố (96MW)…

Mạng lưới điện ở một số khu công nghiệp đã thành lập được đầu tư một cách đồng bộ, có trạm biến áp riêng với hệ thống đường dây mạch kép và mạch đơn, phát triển lưới trung thế, đảm bảo đủ nguồn điện cho vận hành máy móc và điện dự phòng.

b. Cấp, thoát nước

Việc xây dựng các công trình cấp nước ngày càng được quan tâm ở Nghệ An. Nhà máy nước Vinh đã được đầu tư nâng công suất từ 2,6 vạn lên 6 vạn m3/ngày đêm; đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng 14 nhà máy nước ở Thị xã Cửa Lò và các thị trấn huyện; đang triển khai xây dựng 03 nhà máy cấp nước ở thị trấn các huyện còn lại. 

Hệ thống thoát nước của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đã được đầu tư, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 130 tỷ đồng.

Hệ thống cấp thoát nước tại các khu, CCN cũng đang được chú trọng đầu tư để đảm bảo đủ nguồn nước cho sản xuất. Tuy nhiên, hệ thống thoát và xử lí nước thải chưa thực sự đảm bảo làm cho tỉ lệ chất thải rắn vào môi trường có xu hướng tăng lên. Trong quá trình triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng cho các khu, CCN có trong qui hoạch Nghệ An cần chú trọng đến việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước đồng bộ, kiểm tra chặt chẽ qui trình xử lí chất thải của các nhà máy để có thể hạn chế đến mức tối đa sự tác động vào môi trường.

2.4.2.3. Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống bưu chính viễn thông phát triển nhanh đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Mạng điện thoại di động phủ sóng đến trung tâm huyện và các xã vùng đồng bằng. Số máy điện thoại/100 dân đạt 32,49 máy, 100% số xã có điện thoại. Số thuê bao internet tăng từ 587 (2005) lên 24359 thuê bao (2008).

Trong thời gian tới Nghệ An cần hoàn chỉnh xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để Nghệ An trở thành tỉnh điện tử. Cổng điện tử của tỉnh kết nối với tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; hoạt động của các cơ quan, tổ chức sẽ được thực hiện qua mạng, trực tuyến. Đây sẽ là cơ sở để hiện đại hóa hơn nữa TCLTCN của tỉnh và giúp cho việc quản lý lãnh thổ ngày càng dễ dàng và chặt chẽ hơn. Đồng thời, làm tăng khả năng quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp Nghệ An ra đại chúng.

2.5. MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH

Hệ thống các cơ chế, chính sách hiện hành nhìn chung có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách ở tầm quốc gia và các chương trình, dự án trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã, đang và sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh, góp phần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và giảm bớt chênh lệch về trình độ phát triển giữa các khu vực trong tỉnh. 

Các yếu tố về đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước là những yếu tố “gốc” tạo ra các phản ứng dây chuyền tác động đến sự hình thành cấu trúc không gian và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp của tỉnh. Nó tác động có tính định hướng cho sự phát triển của lãnh thổ nhằm phối hợp một cách nhịp nhàng, chặt chẽ với các lãnh thổ cùng cấp và hòa nhập với hệ thống lãnh thổ cấp lớn hơn.

Trong thời gian qua, Nghệ An đã triển khai thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp thúc đẩy công nghiệp phát triển như: ban hành hệ thống cơ chế chính sách phát triển trên các lĩnh vực với những cơ chế khuyến khích đầu tư thông thoáng bằng ưu đãi về đơn giá thuê đất, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ đào tạo nghề; tạo điều kiện vay vốn của các tổ chức tín dụng; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông để phục vụ sản xuất... đã tạo đà cho việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp của tỉnh có những nét mới và điểm sáng mới. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển khu kinh tế, KCN, giúp tăng khả năng thu hút đầu tư từ bên ngoài lãnh thổ.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh nằm ở khâu thực hiện. Nhiều nhà đầu tư chưa thực sự hài lòng với tình trạng gây khó khăn và nhũng nhiễu vẫn diễn ra bất chấp chính sách thu hút đầu tư thông thoáng của tỉnh.

2.6. CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

Chương 3

HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN

3.1. KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN
- Qui mô ngành công nghiệp của tỉnh còn nhỏ bé, năm 2008 mới chiếm 0,48% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước (tính theo giá thực tế) trong khi dân số của tỉnh chiếm 3,63% dân số cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) của tỉnh theo giá so sánh 1994 đạt 7.219.576 triệu đồng năm 2009 (14.829.008 triệu đồng theo giá hiện hành), tăng 4,6 lần năm 2001 và tăng 1,7 lần năm 2005. Trong những năm qua, ngành công nghiệp Nghệ An liên tục giữ được đà tăng trưởng hai con số, và được coi là đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2001 - 2008, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân đạt 24,7% cao hơn tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước 8,8% (tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước là 15,9%) và vùng Bắc Trung Bộ 9,3% (tốc độ tăng trưởng công nghiệp của vùng là 15,5%) (xem bảng 3.1). 

Bảng 3.1: Giá trị sản xuất công nghiệp và tốc độ tăng trưởng công nghiệp 
Nghệ An, Bắc Trung Bộ và cả nước

(Theo giá so sánh 1994 - Đơn vị: Tỉ đồng)

	
	Nghệ An
	Bắc Trung Bộ
	Cả nước

	
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2001
	1568,3
	33,3
	8353,2
	16,7
	227342,4
	14,6

	2002
	2196,4
	40,1
	9883,1
	18,3
	261092,4
	14,9

	2003
	3113,2
	41,7
	11914,1
	20,6
	305080,4
	16,9

	2004
	3506,5
	12,6
	13411,1
	12,6
	355624,1
	16,6

	2005
	4252,1
	21,3
	15302,3
	14,1
	446612,8
	17,2

	2006
	4859,3
	14,3
	17183,6
	12,3
	486637,1
	16,8

	2007
	5710,4
	17,5
	19358,2
	12,7
	568140,6
	16,8

	2008
	6685,7
	17,1
	22566,8
	16,6
	647231,7
	13,9


Nguồn: 
Tổng cục Thống kê Việt Nam



Cục Thống kê Nghệ An [54, 15]
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Hình 3.1: Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng công nghiệp Nghệ An

- Năng suất lao động của ngành công nghiệp theo giá trị thực tế của Nghệ An còn tương đối thấp. Năm 2008 chỉ đạt 36,7 triệu đồng/lao động, mặc dù cao gấp đôi so với NSLĐ chung của toàn tỉnh (17,9 triệu đồng/lao động) nhưng chỉ bằng 19,4% năng suất lao động bình quân của ngành công nghiệp cả nước. Năng lực sản xuất của vốn đầu tư đang có những chuyển biến tích cực. Mặc dù vốn đầu tư cho ngành công nghiệp ngày càng tăng nhưng chỉ số ICOR có xu hướng giảm trong giai đoạn 2005 - 2008. Hệ số ICOR đã giảm (xuống dưới 4) vào năm 2008 là tín hiệu cho thấy nền công nghiệp Nghệ An đã bước đầu có những hiệu quả đầu tư nhất định (Phụ lục 1,2). 

- Trong cơ cấu ngành công nghiệp Nghệ An, công nghiệp chế biến chiếm số lượng cơ sở, số lượng lao động và giá trị sản xuất lớn nhất. Năm 2009, tỉ trọng của ngành công nghiệp chế biến là 91,42% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp khai khoáng chỉ chiếm 7,76% giá trị sản xuất, còn lại là ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước. Cơ cấu công nghiệp Nghệ An bước đầu đã hình thành một số ngành sản xuất mũi nhọn, xây dựng được các cơ sở sản xuất có qui mô tương đối lớn như: công nghiệp mía đường, chế biến dầu thực vật, sản xuất xi măng, dệt kim, may mặc, chế biến chè, thịt súc sản, tôm mực đông lạnh… (Phụ lục 3).

- Cơ cấu thành phần kinh tế ngành công nghiệp Nghệ An đang chuyển dịch theo đúng qui luật của nền kinh tế thị trường với sự tăng trưởng nhanh và tăng dần tỉ trọng của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Khu vực kinh tế Nhà nước (bao gồm các doanh nghiệp do Trung Ương quản lý), mặc dù về số lượng và tỉ lệ đóng góp trong cơ cấu công nghiệp giảm (từ 50,1% năm 2005 xuống còn 42% năm 2009) nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của khu vực doanh nghiệp nhà nước chưa cao, quá trình sắp xếp, tổ chức lại còn chậm, số doanh nghiệp thua lỗ còn chiếm trên 35%, đa số các doanh nghiệp có qui mô nhỏ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng có đóng góp cho GDP tỉnh và xuất khẩu nhưng tỉ trọng còn nhỏ và thiếu ổn định. Năm 2008, khu vực này đóng góp 9,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, năm 2009 chỉ còn 7,2% [15].

- Cơ cấu lãnh thổ công nghiệp Nghệ An có thể chia thành 3 khu vực bao gồm: khu vực thành thị, khu vực đồng bằng ven biển và khu vực miền núi - trung du. Trong đó, khu vực thành thị chỉ có 3 đơn vị hành chính nhưng đã chiếm tới trên 43,62% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, khu vực đồng bằng ven biển chiếm tỉ trọng 38,83%, khu vực miền núi và trung du có tỉ trọng thấp nhất với 17,75% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (2009). Và tỉ lệ này có xu hướng ngày càng giảm chứng tỏ sự chênh lệch ngày càng tăng trong sự phát triển công nghiệp giữa các vùng (Phụ lục 4). 


So với các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An đứng thứ 2 sau Thanh Hóa cả về dân số và giá trị sản xuất công nghiệp với 29% dân số nhưng chỉ chiếm 26,6% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng (Phụ lục 5). Điều này cho thấy qui mô ngành công nghiệp của Nghệ An còn tương đối nhỏ bé và chậm phát triển. Trong thời gian tới ngành công nghiệp Nghệ An cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong khu vực Bắc Trung Bộ cũng như địa bàn kinh tế trọng điểm miền Trung.
3.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN
3.2.1. Điểm công nghiệp


Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ phổ biến trong bức tranh phân bố công nghiệp Nghệ An. Có rất nhiều điểm công nghiệp được phân bố ở hầu hết các huyện, thị. Trong đó, có một số điểm công nghiệp quan trọng với công nghiệp Nghệ An, là hạt nhân tạo nên các cụm công nghiệp, khu công nghiệp mới, tiêu biểu là các điểm công nghiệp phân bố ở huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp…


Hầu hết các điểm công nghiệp của tỉnh đều có xu hướng phân bố dựa trên những lợi thế về nguyên liệu. Các nhà biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu lâm nghiệp, các nhà máy đường gắn với vùng nguyên liệu mía, các nhà máy xi măng gắn với khu vực có mỏ đá trắng…Còn các nhà máy ở khu vực thành thị thường gắn với nhu cầu của thị trường và nguồn lao động nên chủ yếu là các nhà máy thuộc ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống, dệt may và cơ khí. Tuy nhiên, có thể nhận thấy hầu hết điểm công nghiệp của Nghệ An chưa có sự gắn kết với nhau về sản phẩm, quy trình công nghệ, hoặc tận dụng phụ phẩm của nhau để giảm chi phí xây dựng hạ tầng và chi phí vận chuyển đầu vào.


3.2.1.1. Mật độ điểm công nghiệp trên lãnh thổ

Nhìn chung mật độ điểm công nghiệp trên lãnh thổ Nghệ An còn tương đối thấp, trung bình chỉ khoảng 1 điểm công nghiệp/10km2 (năm 2010). Con số này phản ánh mức độ phân tán của các điểm công nghiệp trên lãnh thổ là rất cao. Một phần là do Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước 16490,68km2 và 3/4 diện tích là đồi núi, điều này gây cản trở đáng kể cho việc xây dựng các điểm công nghiệp. Mặt khác các điểm công nghiệp của Nghệ An trong thời gian qua có tăng nhưng không đáng kể, có thời điểm số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp còn sụt giảm do những khó khăn trong sản xuất, thị trường tiêu thụ cũng như sự lúng túng trong việc sắp xếp lại tổ chức nội tại của cơ sở.

Mức độ tập trung công nghiệp của loại hình điểm công nghiệp có sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương. Khu vực thành thị có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất, trung bình đạt 9 điểm/10km2. Trong đó, thị xã Cửa Lò có mật độ điểm công nghiệp cao nhất 14 điểm/10km2 và Thành phố Vinh đứng thứ hai toàn tỉnh 9 điểm/10km2. Thị trấn Thái Hòa mới thành lập nhưng mật độ điểm công nghiệp cũng đạt 4 điểm/10km2 (bảng 3.2). Điều này phản ánh một cách rõ ràng khả năng thu hút đầu tư của ngành công nghiệp ở khu vực đô thị với những điều kiện thuận lợi vượt trội so với các khu vực khác trong tỉnh, mặc dù diện tích của khu vực này tương đối khiêm tốn.

Bảng 3.2: Mật độ điểm công nghiệp Nghệ An năm 2010

	Huyện
	Diện tích (km2)
	Điểm CN
	Mật độ (điểm/10km2)

	Toàn tỉnh
	16490,68
	752
	6

	KV thành thị
	270,14
	189
	9

	TP, Vinh
	104,96
	96
	9,1

	TX, Cửa Lò
	30,00
	42
	14

	Tx, Thái Hòa
	135,18
	51
	4

	KV đồng bằng
	2609,50
	373
	1,6

	Diễn Châu
	305,07
	86
	3

	Yên Thành
	545,72
	52
	1

	Quỳnh Lưu
	607,00
	101
	2

	Nghi Lộc
	347,88
	37
	1

	Hưng Nguyên
	159,02
	26
	2

	Nam Đàn
	294,08
	28
	1

	Đô Lương
	350,73
	43
	1

	KV miền núi và TD
	13621,14
	190
	0,21

	Thanh Chương
	1128,31
	32
	0,28

	Anh Sơn
	603,28
	23
	0,38

	Nghĩa Đàn
	617,85
	25
	0,4

	Tân Kì
	728,21
	25
	0,34

	Quỳ Châu
	1057,35
	7
	0,07

	Quỳ Hợp
	942,21
	51
	0,54

	Quế Phong
	1890,86
	6
	0,03

	Con Cuông
	1738,31
	9
	0,05

	Tương Dương
	2811,29
	6
	0,02

	Kỳ Sơn
	2094,84
	6
	0,03


Nguồn: Cục Thống kê Nghệ An [15, 17]
Khu vực đồng bằng ven biển có mật độ trung bình xếp thứ hai toàn tỉnh với tỉ lệ 1,6 điểm/10km2. Trong đó, mật độ điểm công nghiệp cao nhất toàn vùng và đứng thứ tư cả tỉnh là Diễn Châu 3 điểm/10km2. Tiếp theo là Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên 2 điểm/10km2 (bảng 3.2). Đây là khu vực có những điều kiện thuận lợi nhất định về tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội cho việc hình thành các điểm công nghiệp độc lập.

Khu vực miền núi và trung du với diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh và số lượng điểm công nghiệp tương đối khiêm tốn nên mật độ điểm công nghiệp trung bình dưới 1 cơ sở/10km2. Cao nhất trong khu vực này là huyện Quì Hợp 1 điểm/10km2 (bảng 3.2). Trong khi đó có huyện tỉ lệ này chỉ đạt 0,02 - 0,07 điểm/10km2. Những con số này phản ánh độ phân tán rất cao của các điểm công nghiệp, một phần nào đó thể hiện tính liên kết yếu giữa các điểm công nghiệp của địa phương.


3.2.1.2. Qui mô điểm công nghiệp của địa phương

Qui mô điểm công nghiệp của Nghệ An tương đối nhỏ, trung bình mỗi điểm công nghiệp chỉ đạt 1,745 tỉ đồng/điểm về giá trị sản xuất công nghiệp (năm 2010). Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng về qui mô trung bình của các điểm công nghiệp giữa các vùng và giữa các địa phương. Với số lượng cơ sở xếp thứ hai trong ba khu vực và giá trị sản xuất công nghiệp dẫn đầu, khu vực thành thị đương nhiên có qui mô điểm công nghiệp trung bình lớn nhất với giá trị sản xuất 7,9 tỉ đồng/điểm. Trong đó, thành phố Vinh xếp thứ hai toàn tỉnh với qui mô một điểm công nghiệp đạt giá trị 13,69 tỉ đồng. Thị xã Cửa Lò xếp thứ 9 toàn tỉnh với qui mô 3,27 tỉ đồng/điểm (phụ lục 14). 

Khu vực đồng bằng ven biển có qui mô điểm công nghiệp trung bình xếp thứ ba với 3,54 tỉ đồng/điểm. Trong đó, Quỳnh Lưu dẫn đầu khu vực và thứ 3 toàn tỉnh với qui mô 7,47 tỉ đồng/điểm. Nghi Lộc xếp thứ hai toàn vùng và thứ 4 toàn tỉnh với qui mô 6,15 tỉ đồng/điểm. Thấp nhất trong vùng là huyện Yên Thành chỉ đạt 1,1 tỉ đồng/điểm (phụ lục 14). Những con số này phản ánh tương đối chính xác năng lực sản xuất công nghiệp cũng như hiệu quả của hình thức điểm công nghiệp của các địa phương.

Khu vực miền núi và trung du xếp thứ hai về qui mô điểm công nghiệp với giá trị sản xuất trung bình đạt 3,8 tỉ đồng/điểm. Và đặc biệt khu vực này có huyện Tương Dương vươn lên dẫn đầu cả tỉnh về qui mô điểm công nghiệp trung bình với năng lực sản xuất đạt giá trị 16,25 tỉ đồng/điểm gấp gần 3 lần giá trị trung bình qui mô điểm công nghiệp cả tỉnh và 1,25 lần qui mô điểm công nghiệp của thành phố Vinh. Nguyên nhân của sự vươn lên vượt trội này là do huyện Tương Dương có rất ít điểm công nghiệp, nhưng có 2 ngành nổi bật là công nghiệp khai thác than và công nghiệp thủy điện có nhà máy thủy điện Bản Vẽ vừa đi vào hoạt động với qui mô giá trị sản xuất rất lớn nên làm tăng giá trị trung bình qui mô điểm công nghiệp của huyện. Xếp thứ hai khu vực và thứ 5 toàn tỉnh là huyện Quì Hợp với qui mô 5,38 tỉ đồng/điểm. Tân Kỳ xếp thứ ba khu vực và đứng thứ tư trong khu vực là Anh Sơn với qui mô điểm công nghiệp có giá trị sản xuất đạt 3,26 tỉ đồng. Thấp nhất vẫn là các huyện miền núi giao động từ 0,6-2 tỉ đồng/điểm như Quì Châu, Con Cuông, Quế Phong, Kì Sơn, Nghĩa Đàn. Riêng huyện Nghĩa Đàn do tách thị trấn Thái Hòa nên có sự sụt giảm về số lượng cũng như qui mô các điểm công nghiệp một cách rõ nét, do đó qui mô công nghiệp của huyện này chỉ đạt hơn 800 triệu/điểm. (2010 - phụ lục 14). 

3.2.1.3. Một số điểm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Nghệ An

Nhìn chung, các điểm công nghiệp của Nghệ An có qui mô nhỏ bé và phân tán tương đối manh mún, hiệu quả sản xuất công nghiệp của hình thức này chưa cao. Tuy nhiên, mỗi khu vực đều đã hình thành được những điểm công nghiệp tiêu biểu như: Nhà máy đường Tate & Lyle (Quì Hợp), Xi măng Hoàng Mai (Quỳnh Lưu)… Đây là những điểm công nghiệp đóng vai trò động lực cho phát triển công nghiệp địa phương cũng như là hạt nhân tạo cụm, khu công nghiệp và khai thác một cách hiệu quả nhất những tiềm năng đặc thù của địa phương và khu vực.

- Nhà máy mía đường Tate & Lyle tổng vốn đầu tư 120 triệu USD, công suất 16.000 tấn mía cây/ngày, tỉnh đã ưu tiên động viên nông dân trồng đủ nguyên liệu cho nhà máy, đầu tư trên 100 tỉ đồng, xây dựng trên 100 km đường để vận tải mía từ ruộng về nhà máy. Kết quả, chỉ sau ba vụ ép, nhà máy đã đạt 100% công suất, và năm thứ 4 bắt đầu có lãi xấp xỉ 5 triệu USD, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động. 

Nhà máy mía đường Tate & Lyle được hình thành dựa trên cơ sở nguyên liệu vùng mía đường Phủ Quì (Quì Hợp). Việc tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ làm giảm bớt chi phí vận chuyển và hạn chế nguồn nguyên liệu ngoại nhập góp phần khai thác mạnh mẽ những tiềm năng sẵn có của địa phương, đồng thời tăng cường sự đầu tư về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng cho địa phương. Ngoài ra, hiện có khoảng 25.000 hộ nông dân trên địa bàn 6 huyện vùng Tây Bắc của tỉnh Nghệ An đang tham gia trồng và cung cấp mía nguyên liệu cho Nhà máy đường Nghệ An Tate & Lyle.


Nhà máy đường Tate & Lyle là hạt nhân để hình thành cụm công nghiệp Phủ Quì với sự ra đời của các ngành công nghiệp sau đường (cồn rượu, bột ngọt, giấy, gỗ ép...) và tận dụng chung một kết cấu hạ tầng, công nghệ sản xuất, sản phẩm và phụ phẩm. Công ty mía đường Tate & Lyle lắp đặt hai máy phát điện sử dụng bã mía với công suất 2.000KVA đã giúp công ty chủ động toàn bộ điện cho sản xuất, đồng thời tiết kiệm được chi phí điện năng, giảm hẳn chi phí xử lý bã thải.


- Nhà máy xi măng Hoàng Mai là một đơn vị sản xuất nằm bên ngoài khu công nghiệp Hoàng Mai, thuộc xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu. Vị trí của nhà máy có những đặc điểm hết sức thuận lợi: sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ với trữ lượng lớn, tiện đường giao thông (đường sắt và đường ôtô). Đặc biệt tuyến đường quốc lộ 1A đi qua điểm công nghiệp này đã tạo điều kiện cho việc lưu thông sản phẩm của nhà máy đến với các thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây là nhà máy có qui mô lớn nhất của tỉnh với công suất 1,4 triệu tấn/năm, thiết bị công nghệ hiện đại đồng bộ của Pháp - Italia - Đức. Tổng mức đầu tư 232 triệu USD. Từ khi nhà máy này đi vào hoạt động đã nâng công suất xi măng của toàn tỉnh lên 1,65 triệu tấn/năm [69]. 



Với vai trò quan trọng của mình, nhà máy xi măng Hoàng Mai còn là hạt nhân để hình thành cụm công nghiệp Hoàng Mai với sự liên kết chặt chẽ giữa những điểm công nghiệp gần nhau như : xí nghiệp đá Hoàng Mai, xí nghiệp gạch Hoàng Mai, xí nghiệp hóa chất mỏ Ninh Bình, xí nghiệp khai khoáng Quân khu 4 và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thuộc 2 xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Thiện.

Sự phát triển của nhà máy xi măng Hoàng Mai sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất VLXD trở thành ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh trên cơ sở sử dụng hiệu quả tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng, cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có và nguồn lao động dồi dào của địa phương.

3.2.1.4. Đánh giá tác động môi trường của các điểm công nghiệp 

Hầu hết các điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều chưa đảm bảo các qui định về an toàn môi trường. Điển hình như: Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn (khai thác vàng sa khoáng sông Lam); Công ty mía đường sông Con (Tân Kỳ); Công ty khai thác đá bazan tại xã Nghĩa Mỹ (Thị xã Thái Hoà); Công ty thực phẩm Nghệ An; Nhà máy chế biến nước dứa cô đặc (Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu); Nhà máy chế biến đông lạnh Cửa Hội (Thị xã Cửa Lò); Nhà máy giấy sông Lam; Nhà máy gạch Hoàng Mai; Nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Thành... [Báo cáo Thanh tra liên ngành về môi trường của UBND tỉnh Nghệ An - năm 2008]

Có thể khái quát các vi phạm môi trường phổ biến của các điểm công nghiệp như sau: chưa đăng ký với cơ quan thẩm quyền người chịu trách nhiệm chính về nguồn thải, chất thải; chưa có giấy phép xả chất thải; quản lý chất thải gây nguy hại chưa đúng quy định; chưa xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo đúng bản đăng ký với cơ quan thẩm quyền; chưa thu gom, quản lý và xử lý nước thải sinh hoạt của người mắc bệnh.

Lấy ví dụ như Nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Thành (đóng tại xã Công Thành), công nghệ xử lý chất thải lỏng cũng không bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Nhà máy đặt ở vùng thâm canh lúa của Yên Thành, cạnh đường quốc lộ 7 và đường tỉnh lộ 538 nên phạm vi ảnh hưởng tới môi trường rất lớn. Khách qua lại khu vực nhà máy sắn phải bịt miệng, che mũi vì khí thải bốc nồng nặc. Nông dân gieo cấy, thu hoạch quanh khu vực nhà máy da tay, da chân nổi mụn ngứa...

Sản xuất, kinh doanh bất cứ loại hình doanh nghiệp nào cũng hướng tới mục đích có lợi nhuận và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên sản xuất, kinh doanh phải chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, coi trọng an sinh xã hội và sức khoẻ của cộng đồng, chưa kể tới sự an toàn người lao động thực hiện các công đoạn chế biến nông sản, thực phẩm, khai thác khoáng sản... hàng ngày, thậm chí từng giờ người lao động tiếp xúc chất thải, khí thải có độc tố. Do đó, trong quá trình hoạt động, các điểm công nghiệp cần phải có các biện pháp cải tiến qui trình công nghệ sản xuất theo hướng bảo vệ môi trường và an toàn cho người lao động.
3.2.2. Cụm công nghiệp

3.2.2.1. Số lượng, qui mô các cụm công nghiệp

Hầu hết các tài liệu về qui hoạch phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đều sử dụng khái niệm khu công nghiệp nhỏ để gọi tên cho các cụm công nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi căn cứ theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp để xác định lại các khái niệm này và sử dụng khái niệm cụm công nghiệp để gọi tên cho các khu công nghiệp nhỏ của tỉnh. Bởi vì, hầu hết các khu công nghiệp nhỏ theo quyết định của tỉnh đều có diện tích nhỏ hơn 50 ha.

Bảng 3.3: Các cụm công nghiệp Nghệ An đã có quyết định qui hoạch.

	Tên cụm công nghiệp
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Diện tích dành cho sản xuất (ha)
	Diện tích các dự án đã đăng ký, sử dụng (ha)

	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)

	1. Đông Vĩnh
	5,70
	4,09
	4,09
	100

	2. Nghi Phú
	10,5
	8,80
	6,30
	71,59

	3. Hưng Lộc
	8,89
	5,54
	1,20
	21,66

	4. Hưng Đông
	39,51
	23,76
	3,20
	13,47

	5. Diễn Hồng
	10
	6,00
	6,00
	100

	6. Thị trấn Đô Lương
	7,7
	4,62
	-
	-

	7. Đồng Cố Diên (A.Sơn)
	4,0
	2,4
	-
	-

	8. Châu Quang
	27
	18,2
	-
	-

	Tổng số
	113,30
	73,41
	20,79
	-


Nguồn: Ban Quản lý Dự án các khu công nghiệp [59]
Trong thời gian qua Nghệ An có 5/20 huyện, thị thành phố có CCN được thành lập và đã đi vào hoạt động. Trong đó, thành phố Vinh có 4 CCN là Đông Vĩnh, Nghi Phú, Hưng Lộc, Hưng Đông. Riêng CCN Đông Vĩnh là địa điểm di dời của phần lớn các điểm công nghiệp của khu vực tập trung công nghiệp đã được giải tỏa trong nội thành. Các huyện còn lại là Diễn Châu, Đô Lương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, mỗi huyện có một cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Các CCN có diện tích trung bình là 14,2 ha. Trong đó, CCN Hưng Đông có qui mô lớn nhất 39,51ha, xếp thứ hai là Châu Quang (Quỳ Hợp) 27 ha, xếp thứ ba là Nghi Phú (Vinh), Diễn Hồng (Diễn Châu) khoảng 10ha, còn lại là các CCN có qui mô nhỏ dưới 10ha.

Tám cụm công nghiệp đang hoạt động có tổng diện tích là 113,3 ha. trong đó, diện tích dành cho sản xuất là 73,4 ha. Có hai cụm đã sử dụng 100% diện tích đất sản xuất là Đông Vĩnh (Vinh) và Diễn Hồng (Diễn Châu), cụm công nghiệp Nghi Phú đã sử dụng 71,6% diện tích đất sản xuất. Các cụm công nghiệp còn lại mới chỉ sử dụng 10-30% diện tích đất sản xuất, như vậy là không đáp ứng theo yêu cầu của Quyết định 105/2009/QĐ-TTg về tỉ lệ lấp đầy tối thiểu của cụm công nghiệp.
3.2.2.2. Tình hình đầu tư xây dựng

Nhìn chung, các CCN đã quy hoạch có tiến độ thực hiện xây dựng đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp. Phần lớn các vị trí được huyện lựa chọn đều có địa điểm thuận lợi (phần lớn không thuộc đất thổ cư, gần các trục đường giao thông, đường điện đã có sẵn, cao độ lớn, cấp thoát nước thuận lợi,…) nên chi phí giải phóng, san lấp mặt bằng cũng như chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật thấp.

 Đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau phụ thuộc vào năng lực nguồn vốn và nhu cầu bức thiết của các nhà đầu tư. Cho đến cuối năm 2008, tổng vốn đầu tư xây dựng của các CCN đã thực hiện đạt trên 57.543 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn chuẩn bị đầu tư (gồm vốn quy hoạch, vốn lập dự án đầu tư): 1.746 triệu đồng.

- Vốn đền bù giải phóng mặt bằng: 8.293 triệu đồng.

- Vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: 23.105 triệu đồng bao gồm: 

+ Vốn từ nguồn ngân sách: 11.602 triệu đồng.

+ Vốn của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng: 3.813 triệu đồng.

+ Vốn của doanh nghiệp cụm công nghiệp: 7.690 triệu đồng. [59]
Cụ thể tình hình đầu tư xây dựng và kết quả đạt được như sau:

- CCN Đông Vĩnh được UBND thành phố Vinh giao cho Công ty hạ tầng và phát triển đô thị Vinh làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư 5,063 tỷ đồng, trong đó vốn giải phóng và san lấp mặt bằng là 1,4 tỷ đồng phần lớn từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, thành, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3,663 tỷ đồng gồm các hạng mục san nền, giao thông, cấp thoát nước, đường điện. Đến nay, các hạng mục trên cơ bản đã hoàn thiện [65].

- Cụm công nghiệp Hưng Lộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2114/QĐ.UB-CN ngày 08/11/2004 với tổng mức đầu tư là 20,98 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, cây xanh, cấp thoát nước và điện, thực hiện theo mô hình nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Trong đó chi phí giải phóng và san lấp mặt bằng, rà phá bom mìn và xử lý môi trường 3,375 tỷ đồng, chi phí xây lắp các hạng mục 16,97 tỷ đồng [65]. Hiện UBND thành phố Vinh đang tiếp tục triển khai các bước công việc để sớm giải quyết địa điểm cho doanh nghiệp.

- CCN Nghi Phú do BQL dự án Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú quản lý xây dựng hạ tầng. Các hạng mục ngoài hàng rào do nhà nước đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp bỏ tiền để thực hiện các hạng mục trong hàng rào theo phần diện tích được thuê. UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật 20 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách là 12 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đóng góp 8 tỷ đồng [65]. 

- CCN Hưng Đông đã hoàn thành công tác quy hoạch, công tác lập dự án đầu tư đang được triển khai thực hiện để trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó toàn bộ vốn chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thiết kế dự toán, cắm mốc và các hạng mục ngoài hàng rào sẽ do nguồn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, sau đó tiến hành giao đất cho doanh nghiệp. Các hạng mục trong hàng rào sẽ do các doanh nghiệp bỏ vốn xây dựng theo thiết kế. 

- CCN Diễn Hồng tổng mức đầu tư 11,5 tỷ đồng trong đó vốn san lấp giải phóng mặt bằng 1,5 tỷ đồng, vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật 10 tỷ đồng [65]. Đây là CCN cũng thực hiện hình thức nhà nước và doanh nghiệp cùng làm.

3.2.2.3. Tỉ lệ thu hút vốn đầu tư cho các cụm công nghiệp


Hầu hết các CCN Nghệ An đều có những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lí, cơ sở hạ tầng cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng. Cho đến nay đã có tổng số 83 dự án đầu tư đã đăng kí đầu tư với tổng mức đầu tư đạt 243.003,93 triệu đồng chiếm 2,9% tổng mức vốn đầu tư của tỉnh. Đây là tỉ lệ khá thấp phản ánh mức độ hấp dẫn của CCN Nghệ An chưa cao. Trong số 5 địa phương có CCN đi vào hoạt động thì thành phố Vinh có tỉ lệ thu hút đầu tư vào các CCN đạt cao nhất (226.748,3) triệu đồng chiếm tới 93% tổng mức đầu tư vào CCN đang hoạt động của tỉnh và chiếm 7,7% tổng mức đầu tư của thành phố. Điều này khẳng định những lợi thế của đô thị trong khả năng thu hút các nguồn đầu tư cho phát triển công nghiệp.


Các CCN đã lấp đầy các dự án là Đông Vĩnh (Tp.Vinh) 10 dự án, Diễn Hồng (Diễn Châu) 21 dự án, Thung Khuộc (Quỳ Hợp) 18 dự án. Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn trên 10 tỷ đồng như: CCN Đông Vĩnh có 4 doanh nghiệp (Công ty TNHH Xuân Ngọc sản xuất gỗ ván ép, foocmika, đồ nhựa 10,42 tỷ đồng; Công ty cổ phần XD & CB gỗ XK 11,15 tỷ đồng; Công ty TNHH Quang Triều kinh doanh sản phẩm mộc mỹ nghệ cao cấp 11,78 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thống Nhất xây dựng nhà máy chế biến lạc nhân 30,029 tỷ đồng), CCN Nghi Phú có 10 doanh nghiệp (Công ty TNHH Đức Phong 11,14 tỷ đồng, Công ty TNHH sản xuất tôn, thép 13,4 tỷ đồng, Công ty CP SXTM Việt Mỹ 10,37 tỷ đồng,…) [59]. Các dự án đi vào sản xuất đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 4.500 lao động, nộp ngân sách nhà nước gần 15 tỷ đồng mặc dù các doanh nghiệp hoạt động trong CCN đang trong thời kỳ đầu kinh doanh và hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi về các loại thuế.


3.2.2.4. Tác động môi trường của cụm công nghiệp

Sản xuất công nghiệp ở các CCN phát triển ngày càng mạnh (Thung Khuộc, Diễn Hồng, Đông Vĩnh) làm phát sinh một lượng lớn chất thải, nước thải trong khi đa số các CCN chưa có hệ thống xử lý chất thải rắn, nước thải tập trung. Mặt khác, do tốc độ đô thị hoá khi có CCN xây dựng nhưng chưa có biện pháp kiểm soát do quy hoạch đô thị chưa theo kịp với sự phát triển và chưa được chú ý đúng mức, tình trạng vi phạm quy hoạch như xây nhà ở trong CCN... đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong nhân dân trong vùng. 

Ngoài ra, trong các CCN còn có một loại ô nhiễm môi trường khó kiểm soát, đó là ô nhiễm không khí, bụi và tiếng ồn từ các cơ sở sản xuất chế biến đá, xay nhựa. Hệ thống lọc bụi, lọc không khí và hạn chế tiếng ồn phần lớn ở các nhà máy, phân xưởng sản xuất còn rất sơ sài và mang tính chất hình thức.

Đơn cử như ô nhiễm ở CCN Diễn Hồng, theo ông Nguyễn Hồng Trung - Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, là do phế liệu các cơ sở, các doanh nghiệp nhập từ Lào về quá nhiều, diện tích đất một số cơ sở lại quá chật nên rác để không đúng nơi qui định, khói thải gây ô nhiễm các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất không chấp hành các qui định về bảo vệ môi trường của UBND xã, Ban quản lý, hệ thống mương thoát nước ùn tắc nhưng không khắc phục được. Cả CCN chưa có đánh giá tác động môi trường chung. Hệ thống tiêu thoát nước của CCN hiện đang bị tắc.

Còn tại CCN Hưng Dũng (thành phố Vinh), một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh. Nhà máy của công ty được xây dựng trên tổng diện tích 6.052m2. Trong bản cam kết bảo vệ môi trường của công ty này lập vào tháng 3 năm 2010 thì vị trí nhà máy phía Đông Bắc giáp đường qui hoạch số 2, phía Đông Nam giáp đường lô số 13, phía Tây Bắc giáp đường qui hoạch, phía Tây Nam giáp mương nước thải của CCN. Nhưng thực tế, nhà máy này có hai mặt nằm trọn trong vườn nhà dân. Có 5 hộ dân nhà sát kề với nhà máy chỉ 10m đất, trong khi đó theo qui định, bờ rào nhà máy phải cách xa nhà dân 500 m. Việc nhà máy nằm trọn trong khu dân cư khiến cả xóm Hòa Tiến - Hưng Lộc phải hứng chịu mùi khói độc và tiếng ồn của nhà máy.

Tuy mới chỉ có ít nhà máy đi vào hoạt động, nhưng với tình trạng ô nhiễm như hiện nay thì khi đã lấp đầy diện tích của các CCN sẽ tạo ra một áp lực lớn đối với tài nguyên và môi trường của vùng. 

3.2.2.5. Công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

Việc hình thành và phát triển các CCN thời gian vừa qua xuất phát từ yêu cầu đầu tư phát triển. UBND cấp huyện vừa là người thực hiện quản lý vừa là nơi tổ chức xây dựng phát triển các CCN. Cho đến nay, trên phạm vi cả nước vẫn chưa có quy định thống nhất về công tác quản lý.

Đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quy chế tạm thời về quản lý CCN trên địa bàn toàn tỉnh (kèm theo Quyết định số 92/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005). Việc hình thành, xây dựng, thu hút đầu tư vào các CCN nhìn chung thực hiện đúng quy chế. Tuy vậy, quá trình hình thành, phát triển một số CCN do vừa triển khai đầu tư xây dựng vừa lập quy hoạch chi tiết nên nảy sinh nhiều vấn đề cần phải xử lý trong thời gian tới.

3.2.2.6. Đánh giá kết quả phát triển các CCN

a. Ưu điểm
- Sự hình thành và phát triển các CCN (Đông Vĩnh, Nghi Phú, Hưng Lộc, Diễn Hồng, Thung Khuộc,…) thời gian vừa qua đã tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá ở các địa phương. Khai thác có hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực sẵn có của từng địa phương.

- Các CCN hình thành đã thúc đẩy phát triển công nghiệp, TTCN của địa phương, khai thác tiềm năng và lợi thế của từng vùng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm và thu nhập cho gần 5.000 lao động.

- Các doanh nghiệp CCN cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt và cấu trúc mạng lưới thương mại hàng hoá và dịch vụ.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

b. Tồn tại:

- Việc triển khai xây dựng hạ tầng các CCN còn chậm và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư. 

- Công tác qui hoạch một số nơi thiếu khoa học, triển khai thực hiện xây dựng thiếu đồng bộ và không đúng quy hoạch đã được phê duyệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chắp vá... làm nảy sinh nhiều vấn đề cần phải giải quyết như: xử lý môi trường, xây dựng văn phòng, nhà ở trong CCN. 

- Công tác giải phóng mặt bằng các CCN vẫn còn chậm và chưa có biện pháp mạnh để giải quyết triệt để, chưa đáp ứng được yêu cầu thuê đất của các nhà đầu tư. 

- Cơ chế, thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc chưa tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh đầu tư xây dựng.

- Huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp CCN thấp trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn chế.

- Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng khu dân cư, dịch vụ ở các CCN chưa được coi trọng.

c. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan
+ Môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn nên việc thu hút các dự án đầu tư bên ngoài gặp khó khăn.

+ Vốn đầu tư phát triển các CCN nhất là vốn chuẩn bị đầu tư hạn chế. 

- Nguyên nhân chủ quan
+ Sự phối hợp giữa các ngành liên quan (nhất là trên lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng) trong tổ chức xây dựng các CCN chưa chặt chẽ do chưa có qui chế phối hợp.

+ Quy chế quản lý các CCN chậm được cụ thể hoá. Trước khi ban hành quy chế, một số CCN giao cho xã làm chủ đầu tư, năng lực chuyên môn của hầu hết các Ban quản lý yếu lại kiêm nhiệm nên quá trình triển khai đã vi phạm trình tự, thủ tục trong quá trình xét duyệt bố trí các cơ sở sản xuất trong CCN.

+ Quy hoạch tổng thể các CCN chưa có vì vậy trong quá trình lựa chọn quy hoạch xây dựng còn lúng túng, kéo dài ảnh hướng đến tiến độ đầu tư và phát sinh một số chi phí ngoài dự toán.

+ Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN chưa được nghiên cứu ban hành nên chưa khuyến khích trong việc thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng, chưa có cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

Tóm lại, cụm công nghiệp cũng là một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ được quan tâm của tỉnh Nghệ An, trong điều kiện nền kinh tế của tỉnh nhìn chung còn thấp, khả năng thu hút đầu tư chưa cao thì việc phát triển các cụm công nghiệp trên tất cả các địa phương trong tỉnh sẽ góp phần tiết kiệm được chi phí đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp.

3.2.3. Khu công nghiệp tập trung


Trong các hình thức TCLTCN, KCN tập trung được xem là hình thức tổ chức lãnh thổ mang lại hiệu quả cao nhất trong phát triển công nghiệp nói chung cũng như TCLTCN nói riêng. Việc hình thành KCN tập trung sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và song song với nó là quá trình đô thị hóa của địa phương nói riêng, của Việt Nam nói chung, đặc biệt là đối với những địa phương mà điểm xuất phát của nền công nghiệp còn thấp.


Đến năm 2010, Nghệ An đã có 5 khu công nghiệp (KCN) được lập qui hoạch chi tiết: Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lò, Hoàng Mai, Đông Hồi. Trong đó 3 khu công nghiệp đã được thành lập và đi vào sản xuất là KCN Bắc Vinh, KCN Nam Cấm, KCN Hoàng Mai.


3.2.3.1. Số lượng, qui mô diện tích và tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp


a. Số lượng, qui mô diện tích các khu công nghiệp

Tổng diện tích các KCN được qui hoạch là 1.403,41ha. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, KCN Cửa Lò không có khả năng mở rộng mà chỉ dừng lại ở qui mô rất nhỏ 10ha nên không đủ tiêu chuẩn của một KCN. Do đó, trên thực tế Nghệ An hiện tại mới chỉ có 4 khu công nghiệp đã được thành lập và đang triển khai xây dựng với tổng diện tích theo qui hoạch là 1.289ha. Như vậy bình quân một KCN của tỉnh có diện tích khoảng 322ha, đạt qui mô trung bình. Qui mô trung bình KCN cả nước năm 2008 là 256ha, của tỉnh Thanh Hóa là 249,5ha [11, 38]. 

Trong các KCN của tỉnh, KCN Đông Hồi có diện tích theo qui hoạch lớn nhất 600ha và có khả năng mở rộng diện tích. KCN Nam Cấm xếp thứ hai về qui mô với diện tích theo qui hoạch là 327ha. KCN Hoàng Mai xếp thứ ba với diện tích theo qui hoạch là 292ha KCN Bắc Vinh có diện tích qui hoạch là 143,17ha nhưng thực tế chỉ dừng lại ở giai đoạn 1 với diện tích 60ha do KCN này nằm ngay trong thành phố, tuy nhiên diện tích thực tế là 58ha do những vướng mắc về công tác giải tỏa. 

b. Tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp


Tính đến tháng 12 năm 2010, tổng diện tích các KCN (trừ KCN Đông Hồi) theo qui hoạch là 679,99ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 489,49ha, tổng diện tích các nhà máy đã xây dựng và đang đi vào hoạt động là 168,34ha. Tỉ lệ lấp đầy các KCN của tỉnh chỉ đạt 34,4%, năm 2009 tỉ lệ này chỉ là 16%. Điều này phản ánh mức độ thu hút đầu tư của các KCN Nghệ An còn rất thấp. Mặt khác, quá trình triển khai dự án trong KCN có tiến độ chậm chạp. Nếu so sánh thời điểm 2008, tỉ lệ lấp đầy KCN của cả nước đạt 46%, KCN Thanh Hóa đạt 21,2% còn Nghệ An chỉ đạt 11,4% [3, 13, 62].

Trong 4 KCN thì khu CN Hoàng Mai đã lập qui hoạch chi tiết nhưng mới chỉ có 3 dự án đang hoạt động nên tỉ lệ lấp đầy hiện tại là 16,2%, còn diện tích đang triển khai dự án là 28%. KCN Bắc Vinh có tỉ lệ lấp đầy cao nhất 62,9%, diện tích dự án đang triển khai là 10,6ha chiếm tỉ lệ 20,4%, còn lại 16,7% diện tích chưa triển khai. KCN Nam Cấm có diện tích qui hoạch gấp 5,3 lần diện tích KCN Bắc Vinh nhưng tỉ lệ lấp đầy mới chỉ đạt 42,7%. Diện tích đang triển khai xây dựng nhà máy là 37,49ha đạt 15,7%, còn diện tích chưa có dự án triển khai là 41,6% (bảng 3.4). Hiện tại, đây là KCN có vị trí địa lí và các điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội hết sức thuận lợi nên khả năng lấp đầy diện tích cũng như mở rộng qui mô của KCN này là rất lớn. 

Bảng 3.4: Qui mô và tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp Nghệ An năm 2010

	Tên KCN
	Diện tích theo qui hoạch (ha)
	Diện tích mới theo thực tế (ha)
	Diện tích có thể cho thuê (ha)
	Diện tích đã cho thuê (ha)
	Tỉ lệ  (%)
	Diện tích đã XD và đi vào HĐ (ha)
	Tỉ lệ lấp đầy (%)
	Diện tích đang triển khai (ha)
	Tỉ lệ (%)

	Bắc Vinh
	60,16
	58
	51,95
	45,97
	88,5
	32,66
	62,9
	10,6
	20,4

	Nam Cấm
	327,83
	327,83
	238,49
	200,33
	84,0
	101,88
	42,7
	37,49
	15,7

	Hoàng Mai
	292
	292,000
	209,06
	69,32
	33,2
	33,8
	16,2
	58,68
	28,0

	Tổng số
	679,99
	671,780
	489,49
	315,62
	64,5
	168,34
	34,4
	106,77
	21,8


Nguồn: Ban quản lý dự án Khu Kinh tế Đông Nam và các KCN Nghệ An [2, 6]

c. Diện tích đất KCN có dự án đang hoạt động


Diện tích đất KCN có các dự án đang hoạt động sản xuất tăng nhanh qua các năm. Đặc biệt từ năm 2008 đến 2010, tổng diện tích đất đang hoạt động trong các KCN của tỉnh đã tăng gần gấp 3 lần. Điều này cho thấy trong mấy năm gần đây tốc độ triển khai dự án trong các KCN đang được đẩy mạnh.

Bảng 3.5: Diện tích đất KCN có dự án đang hoạt động sản xuất (ha)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	26,2
	24,6
	24,6
	24,6
	34,7
	32,6

	Nam Cấm
	11,0
	19,5
	19,5
	28,4
	45,4
	101,9

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	20,8
	33,8

	KCN chung
	37,2
	44,1
	44,1
	53,0
	100,9
	167,3


Nguồn: Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [2]
Năm 2010, KCN Nam Cấm có gần 102 ha đất có dự án đang hoạt động sản xuất. Trong khi đó KCN Bắc Vinh mặc dù có tăng số dự án nhưng chỉ có 32,6 ha đất đang có dự án hoạt động do có 1 dự án đang tạm ngừng sản xuất. KCN Hoàng Mai chỉ có 3 dự án đang hoạt động sản xuất nhưng đã sử dụng đến 33,8 ha đất KCN (bảng 3.5).

Nhìn chung, các KCN của Nghệ An có qui mô còn tương đối nhỏ và tỉ lệ lấp đầy còn thấp. Mặc dù các KCN đều rất có tiềm năng và các điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng hiệu quả khai thác quĩ đất công nghiệp còn thấp, tốc độ triển khai dự án còn chậm và sức hấp dẫn các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoại tỉnh cũng như dòng vốn FDI chưa cao. Điều này đặt ra những vấn đề đối với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

3.2.3.2. Tình hình đầu tư xây dựng

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Công Thương Nghệ An, số liệu vốn đầu tư xây dựng năm 2008 của các khu công nghiệp tập trung như sau:

- Vốn chuẩn bị đầu tư (bao gồm vốn quy hoạch, vốn lập dự án đầu tư): 1.007,298 triệu đồng.

- Vốn đền bù giải phóng mặt bằng: 78.930 triệu đồng.

- Vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN: 74.100 triệu đồng. Trong đó: 



+ Vốn từ nguồn ngân sách: 5.000 triệu đồng;



+ Vốn của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng: 38.914 triệu đồng;



+ Vốn của doanh nghiệp KCN: 50.884 triệu đồng [69]. 

3.2.3.3. Tình hình cho thuê đất và thu hút đầu tư


a. Số dự án đầu tư và tổng vốn đầu tư

Qua 4 năm đầu (2001 - 2004) xây dựng và đi vào hoạt động, các KCN của Nghệ An có tốc độ thu hút dự án đầu tư và cho thuê đất rất nhanh, với đỉnh là năm 2004 thu hút được 65 dự án đầu tư (biểu đồ 3.2). Tuy nhiên từ năm 2005 lại đây, các dự án đầu tư vào khu công nghiệp có chiều hướng tăng giảm không ổn định và tốc độ tăng thu hút đầu tư rất chậm, kèm theo đó là diện tích đất cho thuê cũng có những thay đổi không ổn định với tỉ lệ diện tích đất cho thuê tương đối thấp, chỉ đạt 11,4%. Điều này phản ánh những hạn chế trong khả năng thu hút đầu tư của các KCN của tỉnh.

Cho đến cuối năm 2010, các KCN của tỉnh đã thu hút được 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư trên 1,017 triệu USD. Trong đó đáng chú ý nhất là dự án nhà máy sản xuất sắt xốp Kobe Nghệ An với tổng số vốn đầu tư là 1.000 triệu USD đã góp phần đưa tỉnh Nghệ An vượt lên giữ vị trí thứ 4 về thu hút FDI. Đồng thời các KCN cũng thu hút được 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng kí trên 8044,9 tỉ đồng. Các KCN Nghệ An có 33 dự án đang thực hiện với tổng vốn đầu tư thực hiện vào KCN cả tỉnh là 2.313,3 tỉ đồng.
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Hình 3.2: Số dự án đầu tư và diện tích đất đã cho thuê qua các năm

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các ngành Thống kê, Công nghiệp, 
Ban quản lý Dự án [66]
b. Số dự án đang hoạt động
Số dự án đang hoạt động của các KCN Nghệ An ngày càng tăng, trung bình một năm có thêm 4 dự án đi vào sản xuất. Hiện KCN Nam Cấm có số dự án đang hoạt động nhiều nhất (16 dự án). KCN Hoàng Mai mới chỉ có 3 dự án đang hoạt động (bảng 3.6). Điều này cho thấy mức độ triển khai các dự án trong KCN này còn chậm dẫn đến hiệu quả sử dụng đất KCN thấp.

Bảng 3.6: Số dự án đang hoạt động sản xuất trong các KCN Nghệ An
	           Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	10
	11
	11
	11
	13
	14

	Nam Cấm
	2
	6
	6
	10
	15
	16

	Hoàng Mai
	0
	0
	0
	0
	2
	3

	KCN chung
	12
	17
	17
	21
	30
	33


Nguồn: Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [3]
c. Số vốn đầu tư của các dự án đang hoạt động

Tổng số vốn đầu tư của các dự án đang hoạt động tăng nhanh, năm 2010 là 2.313,3 tỉ đồng gấp hơn 5 lần năm 2005 và hơn gần gấp đôi năm 2009. KCN Nam Cấm có tốc độ lấp đầy dự án khá nhanh nên vốn đầu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp này cũng tăng nhanh nhất và chiếm tỉ lệ vốn đầu tư cao nhất trong các KCN của tỉnh 53,9% (bảng 3.7). KCN Hoàng Mai hiện có 3 dự án đang hoạt động nhưng 2 dự án Nhà máy dăm gỗ Thanh Thành Đạt và xí nghiệp gạch granite Trung Đô đều lấy vốn tại hai công ty chính có nhà máy trong KCN Nam Cấm và Bắc Vinh nên không thể tách được vốn hoạt động riêng của hai công ty này.

Bảng 3.7: Số vốn đầu tư của các dự án đang hoạt động (tỉ đồng)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	348,3
	378,8
	381,2
	383,7
	713,6
	724,6

	Nam Cấm
	98,0
	159,1
	192,2
	352,4
	531,5
	1.246,6

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	-
	342,0

	KCN chung
	446,3
	537,9
	573,5
	736,2
	1.245,1
	2.313.2


Nguồn: Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [2,3]

3.2.3.4. Lao động trong khu công nghiệp

a. Tổng số lao động trong các khu công nghiệp
Tổng số lao động trong các KCN Nghệ An có xu hướng tăng nhanh. Năm 2009 các KCN của tỉnh đã thu hút và góp phần giải quyết việc làm cho 5.501 lao động tăng gấp 3,3 lần so với năm 2005. Riêng năm 2010, do hoạt động của một số nhà máy có sự thay đổi nên số lượng lao động giảm đi so với năm 2009, chỉ còn 5.178 lao động (bảng 3.8). 

Bảng 3.8: Tổng số lao động đang làm việc trong các KCN Nghệ An (lao động)

	          Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	1.497
	1.173
	1.578
	1.647
	3.997
	3.861

	Nam Cấm
	176
	285
	365
	648
	840
	957

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	564
	360

	KCN chung
	1.673
	1.458
	1.943
	2.295
	5.501
	5.178


Nguồn: Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [4]
KCN Bắc Vinh có số lượng dự án hoạt động thấp hơn KCN Nam Cấm nhưng lại có tổng số lao động tham gia sản xuất cao nhất tỉnh và gấp hơn 4 lần lao động của KCN Nam Cấm. Trong đó, có những công ty sử dụng nhiều lao động như công ty sản xuất đồ chơi Matrix Việt Nam (1.933 lao động), công ty may Minh Anh Kim Liên (450 lao động). Điều này chứng tỏ khả năng thu hút lao động trong các KCN là rất lớn nhưng chất lượng nguồn lao động chưa cao, phần nhiều vẫn là lao động phổ thông.

c. Thu nhập bình quân của người lao động

Thu nhập bình quân của người lao động trong các KCN Nghệ An tăng nhanh qua các năm. Mức thu nhập này đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho người lao động. Năm 2009, thu nhập bình quân cho một lao động/tháng đã cao hơn gấp đôi so với năm 2005. Điều này phản ánh hiệu quả của hoạt động sản xuất trên đất KCN trong việc góp phần vào nâng cao mức sống xã hội. 

Năm 2009, thu nhập bình quân của một lao động trong các KCN Nghệ An là 1.972.000 triệu đồng/tháng cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động trong các KCN tỉnh Thanh Hóa nhưng con số này vẫn thấp hơn so mức thu nhập trung bình của lao động trong các KCN Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động sản xuất khó khăn và diễn ra cầm chừng tại nhiều KCN trong cả nước thì mức thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong KCN Nghệ An vẫn tăng lên vào năm 2010 với 2.322.604 triệu đồng/tháng/lao động (phụ lục 15). Điều này góp phần thể hiện hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN của tỉnh.

3.2.3.5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh trên đất KCN


Khoảng 48,5% số dự án được cấp phép đầu tư vào KCN (33 dự án) đã xây dựng nhà xưởng và đi vào sản xuất kinh doanh, 14,7% số dự án đang triển khai xây dựng nhà xưởng (10 dự án), còn lại 25 dự án vừa mới cấp phép, chưa triển khai hoặc đang vướng mắc về vấn đề giải phóng mặt bằng [2].


a. Giá trị sản xuất công nghiệp


- Tổng giá trị sản xuất các KCN
Tổng giá trị sản xuất các KCN của tỉnh năm 2010 là 2.032,8 tỉ đồng gấp hơn 8 lần năm 2005 và gần gấp đôi năm 2009. Tốc độ tăng giá trị sản xuất KCN cả tỉnh trung bình là 53,9% (giai đoạn 2006 - 2010). Năm 2006 có tốc độ tăng giá trị sản xuất KCN là 28,9% thì đến năm 2010 tốc độ này đã lên tới 89,1%. Điều này cho thấy qui mô và mức độ mở rộng qui mô sản xuất của các KCN Nghệ An ngày càng lớn.

Bảng 3.9: Giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN (tỉ đồng)

	          Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	204,9
	250,6
	343,9
	417,3
	515,6
	1.122,8

	Nam Cấm
	44,3
	70,6
	112,7
	201,8
	351,2
	694,5

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	208
	215,5

	KCN chung
	249,2
	321,2
	456,6
	618,1
	1.074,8
	2.032,8


Nguồn: Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [3]
KCN Bắc Vinh có tỉ lệ giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất, chiếm tới 55% giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN trong tỉnh. Năm 2010 giá trị sản xuất công nghiệp của KCN này là 1.122,8 tỉ đồng tăng gấp đôi so với năm 2009 và gần gấp đôi KCN Nam Cấm năm 2010. Như vậy, mặc dù có diện tích nhỏ nhất trong các KCN nhưng hiện tại qui mô sản xuất của KCN này lại lớn nhất. KCN Hoàng Mai mới chỉ có vài dự án đầu tư nên qui mô giá trị sản xuất công nghiệp còn tương đối khiêm tốn: 215,5 tỉ đồng năm 2010 (bảng 3.9).

- Năng suất lao động tính trên đầu người

Năng suất lao động bình quân đầu người của các KCN tỉnh Nghệ An tăng đều qua các năm, trung bình mỗi năm một lao động tạo ra 233 triệu đồng (giai đoạn 2005 - 2010). Năm 2008 năng suất lao động bình quân của các KCN là 269,3 triệu đồng/lao động, cao gấp 7,3 lần năng suất lao động xã hội ngành công nghiệp (36,73 triệu đồng/người) và gấp 33,5 lần năng suất lao động ngành nông nghiệp của tỉnh (8,03 triệu đồng/người) (bảng 3.10 và [14]). Qua đây ta có thể thấy được hiệu quả phát triển kinh tế của hình thức KCN tập trung - một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiêu biểu.

Trong các KCN đang hoạt động thì KCN Nam Cấm có năng suất lao động bình quân đầu người cao nhất, gấp hơn 2 lần KCN Bắc Vinh và các KCN cả tỉnh do tổng số lao động của KCN này còn tương đối thấp. KCN Hoàng Mai cũng có năng suất lao động khá cao 598,6 triệu đồng/lao động (năm 2010).

Bảng 3.10: Năng suất lao động bình quân 

(triệu đồng/lao động)

	           Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	136,9
	21,7
	217,9
	253,4
	150,6
	290,8

	Nam Cấm
	199,4
	247,8
	308,8
	311,4
	418
	725,7

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	368,8
	598,6

	KCN chung
	148,9
	220,3
	235
	269,3
	198,9
	392,6


Nguồn: Sử dụng bảng 3.8 và bảng 3.9
b. Doanh thu của khu công nghiệp

- Tổng doanh thu của các KCN

Doanh thu của các KCN tỉnh Nghệ An ngày càng tăng nhanh, chỉ trong 6 năm (2005-2010) mà doanh thu của các KCN đã tăng lên hơn 9 lần. Năm 2010 doanh thu chung của các KCN là 2.382,3 tỉ đồng, trong đó KCN Bắc Vinh chiếm tỉ lệ doanh thu cao nhất với 61,6%, KCN Hoàng Mai có tỉ lệ khá khiêm tốn chỉ đạt 6%, còn lại là KCN Nam Cấm (bảng 3.11).

Bảng 3.11: Doanh thu của KCN (tỉ đồng)

	           Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	242,2
	351,1
	512,4
	684,2
	733,1
	1.466,9

	Nam Cấm
	44,3
	72,7
	141,8
	174,2
	355,2
	771,5

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	212
	143,9

	KCN chung
	286,5
	423,8
	654,2
	858,4
	1.300,3
	2.382,3


Nguồn: Ban Quản lý KKT Đông Nam [3]
- Doanh thu trên dự án
Với số dự án hoạt động không tăng nhiều nhưng doanh thu trên một dự án đang hoạt động tăng nhanh qua các năm. Trung bình một năm một dự án hoạt động tạo ra 33.306,7 triệu đồng. Riêng năm 2010 tỉ lệ doanh thu trên dự án tăng mạnh nhất với 72.192,75 triệu đồng/dự án. Đây là thời điểm nhiều dự án đã đi vào sản xuất ổn định và bước đầu hoạt động có hiệu quả.

KCN Bắc Vinh có số dự án đang hoạt động xếp thứ 2 sau KCN Nam Cấm, nhưng đây là KCN có nhiều nhà máy được xây dựng từ lâu và đã đi vào ổn định nên tỉ lệ doanh thu trên dự án của KCN này cao nhất tỉnh. Năm 2010 một dự án hoạt động của KCN này tạo ra doanh thu 104.778,9 triệu đồng. Trong khi đó, KCN Nam Cấm tỉ lệ doanh thu trên dự án có tăng nhưng mức độ không ổn định do nhiều dự án mới bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. KCN Hoàng Mai mới chỉ có 3 dự án hoạt động hai năm lại đây nên tỉ lệ doanh thu trên một dự án có sự tăng giảm đột ngột từ 106.000 triệu đồng/dự án xuống còn 47.969,7 triệu đồng/dự án (bảng 3.12).

Bảng 3.12: Doanh thu trên dự án đang hoạt động sản xuất

(triệu đồng/dự án)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	24.227,3
	31.920,5
	46.584,3
	62.206,7
	56.392,3
	104.778,9

	Nam Cấm
	22.158,5
	12.123,6
	24.640,0
	17.417,4
	23.683,7
	48.221,8

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	106.000,0
	47.969,7

	KCN chung
	23.882,5
	24.933,3
	38.486.3
	40.878,4
	43.345,2
	72.192,75


Nguồn: Sử dụng bảng 3.6 và bảng 3.11
- Doanh thu trên vốn của các dự án đang hoạt động
Trung bình một triệu đồng vốn của các dự án đang hoạt động trong KCN của tỉnh bỏ ra tạo ra được 1,03 triệu đồng doanh thu (giai đoạn 2006 - 2010). Năm 2008, hiệu suất sử dụng vốn của các KCN Nghệ An là 1,17 triệu đồng/1triệu đồng, trong khi đó hiệu suất sử dụng vốn của ngành công nghiệp của tỉnh là 809 nghìn đồng/1 triệu đồng, ngành nông nghiệp là 581 nghìn đồng/1 triệu đồng (bảng 3.13 và [15]). 

Bảng 3.13: Doanh thu trên vốn của các dự án đang hoạt động 

(triệu đồng/1 triệu đồng)

	          Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	0,69
	0,92
	1,34
	1,78
	1,03
	2,02

	Nam Cấm
	0,45
	0,46
	0,74
	0,49
	0,67
	0,62

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	-
	0,42

	KCN chung
	0,64
	0,79
	1,13
	1,17
	1,04
	1,03


Nguồn: Sử dụng bảng 3.7   và bảng 3.11
Trong các KCN của tỉnh thì KCN Bắc Vinh có hiệu suất sử dụng vốn ngày càng tăng và hiện đang đạt hiệu quả sử dụng đồng vốn cao nhất với 2,02 triệu đồng/1 triệu đồng năm 2010. KCN Nam Cấm do có nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động nên hiệu quả sử dụng đồng vốn đang đạt tỉ lệ thấp và hiệu suất này tăng giảm không ổn định, trung bình chỉ đạt 0,57 triệu đồng/1 triệu đồng/năm (giai đoạn 2005 - 2010).

c. Lợi nhuận thu được từ các KCN

- Tổng số lợi nhuận của KCN

Lợi nhuận thu được của các dự án đang sản xuất trong KCN ngày càng tăng, từ 1.561 triệu đồng năm 2005 lên 56.784 triệu đồng năm 2010. Tốc độ tăng lợi nhuận KCN của cả giai đoạn là 112,8%. KCN Bắc Vinh có tốc độ tăng lợi nhuận khá đều. KCN Nam Cấm sau một thời gian đi vào sản xuất thì năm 2010 lợi nhuận đã bắt đầu tăng vọt và vượt lên dẫn đầu các khu công nghiệp với 29.206 triệu đồng (bảng 3.14).

Bảng 3.14: Lợi nhuận của các dự án đang hoạt động trong KCN

(triệu đồng)

	          Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	1.339,0
	1.550,2
	4.762,1
	18.633,5
	20.309,0
	24.078,0

	Nam Cấm
	222,0
	2.553,8
	7.946,2
	2.147,6
	8.106,9
	29.206,0

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	4.500,0
	3.500,0

	KCN chung
	1.561,0
	4.104,0
	12.708,3
	20.781,1
	32.915,9
	56.784,0


Nguồn: Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [3]

- Tỉ lệ lợi nhuận trên dự án đang hoạt động


Các dự án đầu tư vào KCN Nghệ An đã bước đầu có hiệu quả, khả năng sinh lời của các dự án tăng đều qua các năm, trung bình mỗi năm một dự án tạo ra được 871 triệu đồng lợi nhuận. Qua 6 năm hoạt động tỉ lệ lợi nhuận trên một dự án của các KCN Nghệ An đã tăng từ 130,1 triệu đồng (năm 2005) lên 1.720,7 triệu đồng (năm 2010). 

KCN Bắc Vinh do mức độ hoạt động của các dự án tương đối ổn định nên tỉ lệ lợi nhuận trên dự án tăng khá cao. KCN Nam Cấm có số dự án đi vào hoạt động ngày càng nhiều nhưng mới bắt đầu sản xuất nên nhiều dự án chưa tạo lãi, do đó tỉ lệ lợi nhuận trên dự án tăng giảm không ổn định. Tuy nhiên, năm 2010 đã vươn lên dẫn đầu về khả năng sinh lời với giá trị 1.825,4 triệu đồng/dự án. KCN Hoàng Mai năm 2009 có hai dự án với khả năng sinh lời của mỗi dự án là 2.250 triệu đồng, cao nhất so với các KCN khác. Nhưng đến năm 2010 có thêm một dự án đi vào sản xuất nhưng chưa sinh lời nên tỉ lệ này giảm xuống còn 1.166,7 triệu đồng/dự án.

Bảng 3.15: Lợi nhuận trên dự án đang hoạt động trong KCN

(triệu đồng/dự án)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	133,9
	104,9
	432,9
	1.693,9
	1.562,2
	1.719,9

	Nam Cấm
	111
	425,6
	1.324,4
	214,8
	540,5
	1.825,4

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	2.250,0
	1.166,7

	KCN chung
	130,1
	241,4
	749,5
	989,6
	1.097,2
	1.720,7


Nguồn: sử dụng bảng 3.6 và bảng 3.14
- Tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư của các dự án đang sản xuất

Tỉ lệ lợi nhuận trên vốn của các dự án trong KCN Nghệ An nhìn chung còn tương đối thấp. Trung bình một triệu đồng vốn chỉ sinh ra được 18.748 đồng lợi nhuận mỗi năm (giai đoạn 2005 - 2010). Mặc dù hiệu suất sử dụng đồng vốn có tăng qua các năm nhưng còn chậm và không đều. 


Bảng 3.16: Lợi nhuận trên vốn của các dự án đang hoạt động trong KCN (đồng/1 triệu đồng)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	3.843,9.
	4.092,2
	4.138,5
	48.552,8
	27.759,6
	33.226,7

	Nam Cấm
	2.263,9
	16.051,3
	41.333,8
	6.093,2
	15.252,4
	23.427,5

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	-
	10.233,9

	KCN chung
	3.496,9 
	7.629,4
	22.157,5
	28.226,1
	26.435,9
	24.546,6


Nguồn: sử dụng bảng 3.7 và bảng 3.15
KCN Bắc Vinh có hiệu suất sử dụng đồng vốn cao nhất 33.266,7 đồng/1 triệu đồng (năm 2010), tiếp đến là KCN Nam Cấm 23.427,5 đồng/1 triệu đồng. Khả năng sinh lời của 1 triệu đồng vốn tại KCN Hoàng Mai là thấp nhất, chỉ đạt 10.233,9 đồng năm 2010 (bảng 3.16).

- Tỉ lệ lợi nhuận trên lao động


Bảng 3.17: Lợi nhuận trên lao động đang hoạt động trong KCN

(triệu đồng/lao động)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	0,89
	1,32
	3,02
	11,31
	5,08
	6,23

	Nam Cấm
	1,26
	8,96
	21,77
	3,3
	9,65
	30,5

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	7,98
	9,70

	KCN chung
	0,93
	2,81
	6,54
	9,05
	6,09
	10,97


Nguồn: Sử dụng bảng 3.8 và 3.14

Mỗi một lao động KCN trung bình một năm tạo ra được 6,06 triệu đồng lợi nhuận. Tỉ lệ này năm 2010 cao hơn gấp 10 lần so với năm 2005. Riêng năm 2009, do nhà máy sản xuất đồ chơi Matrix của KCN Bắc Vinh đi vào hoạt động với số lao động hơn 1000 người làm cho tổng số lao động tăng đột biến, trong khi đó lợi nhuận vẫn chưa tăng cao làm cho tỉ lệ lợi nhuận trên lao động của các KCN cả tỉnh nói chung, KCN Bắc Vinh giảm xuống thấp hơn năm 2008. Hiệu quả tạo ra lợi nhuận của lao động trong KCN Nam Cấm cao nhất với tỉ lệ 30,5 triệu đồng/lao động năm 2010, KCN Hoàng Mai xếp thứ hai với khả năng tạo lời của một lao động là 9,7 triệu đồng năm 2010 (bảng 3.17). 

-  Tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu


Tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu của các KCN của tỉnh nhìn chung còn thấp, một triệu đồng thu về mới tạo ra được 13.765 đồng lợi nhuận trung bình mỗi năm (giai đoạn 2005 - 2010). Năm 2009, tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu của KCN chung là 25.313 đồng/1 triệu đồng. Năm 2010 do có thêm dự án mới đi vào hoạt động chưa sinh lời nên tỉ lệ này sụt giảm còn 23.835 đồng/1 triệu đồng. Đây cũng là nguyên nhân chung của tình trạng không ổn định về khả năng tạo lợi nhuận của hầu hết các dự án trong các KCN Nghệ An. Hiện tại KCN Nam Cấm có tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu cao nhất 37.835 đồng/1 triệu đồng năm 2010 (xem bảng 3.18).

Bảng 3.18: Lợi nhuận trên doanh thu của các dự án đang hoạt động trong KCN (đồng/1 triệu đồng)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	5.526,8
	4.414,9
	9.293,2
	27.231,2
	27.702,9
	16.414,2

	Nam Cấm
	5.009,4
	35.107,9
	56.022,2
	12.330,2
	22.819,9
	37.853,8

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	21.226,4
	24.320,9

	KCN chung
	5.446,8
	9.682,2
	19.423,7
	24.207,8
	25.313,0
	23.835,2


Nguồn: sử dụng bảng 3.14 và bảng 3.11

d. Giá trị xuất khẩu của KCN


- Tổng giá trị xuất khẩu của các KCN

Giá trị xuất khẩu thể hiện độ mở của KCN trong phát triển sản xuất và là một trong những chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động của KCN. Giá trị xuất khẩu của các KCN Nghệ An nhìn chung thấp hơn rất nhiều so với giá trị xuất khẩu của các KCN cả nước. Năm 2008 trung bình một KCN của tỉnh có giá trị 34.693,5 triệu đồng, trong khi đó con số này của KCN cả nước là 65 triệu USD (tương đương với 1.170.000 triệu đồng) (bảng 3.19 và [13]). Năm 2009 giá trị xuất khẩu các KCN của tỉnh đã tăng gấp 4,3 lần so với năm 2008 và năm 2010 tăng gấp 1,5 lần so với năm 2009. 


Bảng 3.19: Giá trị xuất khẩu của các KCN (triệu đồng)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	10.027
	12.805
	29.210
	15.369
	14.868
	73.661

	Nam Cấm
	33.387
	37.914
	53.909
	54.018
	101.042
	258.718

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	182.000
	120.709

	KCN chung
	43.414
	50.719
	83.119
	69.387
	297.910
	453.088


Nguồn: Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [3]
KCN Nam Cấm có giá trị xuất khẩu tăng nhanh qua các năm và năm 2010 dẫn đầu các KCN với giá trị xuất khẩu đạt 258.718 triệu đồng. KCN Hoàng Mai mới chỉ có 3 nhà máy hoạt động nhưng có giá trị xuất khẩu khá cao, năm 2009 giá trị xuất khẩu của KCN này là 182.000 triệu đồng và năm 2010 là 120.709 triệu đồng. KCN Bắc Vinh do một số nhà máy gặp khó khăn trong khâu tìm kiếm thị trường nên giá trị xuất khẩu tương đối thấp và không ổn định. Trong đó có nguyên nhân là do sự sụt giảm về giá trị xuất khẩu của Nhà máy dệt may Minh Anh - Kim Liên.

- Tỉ lệ giá trị xuất khẩu của KCN so với xuất khẩu chung cả tỉnh


Bảng 3.20: Tỉ lệ giá trị xuất khẩu KCN trong tổng giá trị 

xuất khẩu toàn tỉnh 

	                                   Năm

Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Xuất khẩu KCN (tỉ đồng)
	43,4
	50,7
	83,1
	69,4
	297,9

	Xuất khẩu của tỉnh (tỉ đồng)
	1.298,8
	1.576,8
	1.945,1
	2.434,8
	2025,7

	Tỉ lệ xuất khẩu (%)
	3,3
	3,2
	4,3
	2,9
	14,7


Nguồn: Tổng cục Thống kê Nghệ An

Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An [15, 3]
Tỉ lệ xuất khẩu của KCN trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giai đoạn 2005 - 2008 nhìn chung khá thấp, trung bình chỉ đạt 3,4%. Riêng năm 2009 các KCN đóng góp 297,9 tỉ đồng (tương đương với 15,7 triệu USD) vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh, đạt tỉ trọng khoảng 14,7% (bảng 3.20), tuy nhiên con số này thấp hơn mức đóng góp vào giá trị xuất khẩu chung của các KCN cả nước (trung bình là 20%) [13].

-  Tỉ lệ xuất khẩu trên dự án đang hoạt động trong KCN

Trung bình một dự án đang hoạt động trong KCN mỗi năm tạo ra được khoảng 4.403,4 triệu đồng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, do những khó khăn vì có nhiều nhà máy mới hoạt động cũng như tìm kiếm thị trường và số lượng dự án có mặt hàng xuất khẩu không tăng nên tỉ lệ giá trị xuất khẩu trên dự án tăng không ổn định qua các năm. Tuy nhiên năm 2010 trung bình mỗi dự án của KCN Nghệ An đã tạo ra được 13.729,9 triệu đồng giá trị xuất khẩu.

KCN Hoàng Mai mới chỉ có 1 dự án có sản phẩm xuất khẩu 100%, nhưng lại có giá trị xuất khẩu khá cao nên chia bình quân dự án cao nhất trong 3 KCN. Đặc biệt, năm 2009 giá trị xuất khẩu của một dự án đạt tới 91.000 triệu đồng. Trong khi đó, KCN Bắc Vinh và Nam Cấm có số dự án đang hoạt động nhiều hơn nhưng số dự án tạo ra sản phẩm xuất khẩu không nhiều nên giá trị xuất khẩu bình quân một dự án tương đối thấp, thấp nhất là KCN Bắc Vinh chỉ đạt 5.261,5 triệu đồng.

Bảng 3.21: Tỉ lệ xuất khẩu trên dự án đang hoạt động trong KCN 

(triệu đồng/dự án)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	1.002,7
	1.164,1
	2.655,5
	1.397,2
	1.143,7
	5.261,5

	Nam Cấm
	16.693,5
	6.319,1
	8.984,8
	5.401,9
	6.736,1
	16.169,9

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	91.000
	40.236,3

	KCN chung
	3.617,8
	2.938,5
	4.899,4
	3.304,2
	9.930,3
	13.729,9


Nguồn: sử dụng bảng 3.6 và bảng 3.19
- Tỉ lệ xuất khẩu trên vốn đầu tư của các dự án đang hoạt động

Bình quân một triệu đồng vốn bỏ ra của các dự án đang hoạt động trong các KCN Nghệ An mỗi năm thu về được 144.305 đồng (tương đương với 7,6 USD) từ xuất khẩu (giai đoạn 2005 - 2010). Năm 2009 có tỉ lệ xuất khẩu trên vốn đầu tư đạt cao nhất 239.262 đồng/1 triệu đồng. Năm 2010 do tỉ lệ vốn đầu tư của các KCN tăng cao nên tỉ lệ này sụt giảm chỉ còn 195.861 đồng/1 triệu đồng.

Bảng 3.22: Tỉ lệ xuất khẩu trên vốn đầu tư của các dự án đang hoạt động trong KCN (đồng/1 triệu đồng)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	28.785
	33.802
	76.606
	40.046
	20.835
	101.649

	Nam Cấm
	340.482
	238.302
	250.418
	153.261
	190.101
	207.529

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	-
	352.950

	KCN chung
	97.256
	94.288
	144.922
	94.246
	239.262
	195.861


Nguồn: sử dụng bảng 3.7  và bảng 3.19
Trong các KCN của tỉnh thì KCN Hoàng Mai có khả năng tạo ra giá trị xuất khẩu từ đồng vốn cao nhất, cứ một triệu đồng vốn bỏ ra mỗi năm thu được 352.950 đồng (tương đương với 18,6 USD) năm 2010. Xếp thứ hai là KCN Nam Cấm 207.529 đồng/1 triệu đồng. KCN Bắc Vinh trong thời gian qua có giá trị xuất khẩu thấp và không ổn định nên tỉ lệ xuất khẩu trên vốn đầu tư tương đối thấp. Tuy nhiên, năm 2010 đã lên được 101.649 đồng/1 triệu đồng. 

+ Tỉ lệ xuất khẩu trên lao động

Bình quân mỗi lao động tham gia hoạt động trên đất KCN mỗi năm tạo ra 46 triệu đồng (tương đương với khoảng 2.421 USD) từ xuất khẩu (giai đoạn 2005 - 2010). Mặc dù số lượng lao động được thu hút vào các KCN ngày càng đông, nhưng tỉ lệ giá trị xuất khẩu trên lao động nhìn chung vẫn tăng đều qua các năm, năm 2005 là 25,9 triệu đồng/lao động thì đến năm 2007 là 42,8 triệu đồng/lao động và năm 2010 đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2007 (87,5 triệu đồng/lao động).

Năm 2010 một lao động làm việc trong KCN Hoàng Mai tạo ra được 335,3 triệu đồng giá trị xuất khẩu (tương đương với 17.647 USD), cao nhất trong các khu công nghiệp. Do KCN này có giá trị xuất khẩu khá cao và tổng số lao động thấp nhất. KCN Nam Cấm có tỉ lệ giá trị xuất khẩu trên lao động xếp thứ hai với 270,3 triệu đồng/lao động (tương đương với 14.226 USD) năm 2010. KCN Bắc Vinh do giá trị xuất khẩu qua các năm thấp, trong khi tổng số lao động ngày càng tăng với số lượng lớn nên tỉ lệ giá trị xuất khẩu trên lao động rất thấp và tăng giảm không ổn định trong giai đoạn 2005 - 2010. Năm 2010 tỉ lệ giá trị xuất khẩu trên lao động của KCN này mới chỉ đạt 19,1 triệu đồng/lao động (tương đương với 191 USD).

Bảng 3.23: Tỉ lệ xuất khẩu trên lao động của các dự án đang hoạt động trong KCN (triệu đồng/lao động)

	         Năm

KCN
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bắc Vinh
	6,7
	8,3
	18,5
	9,3
	3,7
	19,1

	Nam Cấm
	189,7
	177,9
	147,9
	83,4
	120,3
	270,3

	Hoàng Mai
	-
	-
	-
	-
	322,7
	335,3

	KCN chung
	25,9
	34,8
	42,8
	30,2
	55,2
	87,5


Nguồn: sử dụng bảng 3.8 và bảng 3.19
e. Đóng góp cho ngân sách tỉnh của các KCN
Tỉ lệ đóng góp cho ngân sách tỉnh của các KCN trong thời gian chưa cao, tuy giá trị này tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, năm 2010 bắt đầu xuất hiện những tín hiệu đáng mừng từ hiệu quả sản xuất kinh doanh của KCN nên tỉ lệ đóng góp cho ngân sách của các KCN Nghệ An tăng đột biến, từ 66.449 triệu đồng năm 2009 lên 219.740 triệu đồng năm 2010. Điều này chứng tỏ các dự án đi vào sản xuất đã bắt đầu có hiệu quả và tạo ra lợi nhuận cao.

Do sớm được thành lập và có nhiều dự án đi vào hoạt động sản xuất ổn định nên KCN Bắc Vinh có giá trị đóng góp cho ngân sách tỉnh tăng đều và cao nhất trong các KCN của tỉnh. Năm 2010 giá trị đóng góp cho ngân sách của KCN này là 152.862 triệu đồng, gấp 5,9 lần năm 2005 và chiếm 69,6% tổng số giá trị đóng góp ngân sách của các KCN. KCN Nam Cấm xếp thứ hai với 27,9% tổng giá trị đóng góp ngân sách tỉnh. KCN Hoàng Mai mới đi vào hoạt động chỉ có vài dự án nên đóng góp cho ngân sách của tỉnh còn thấp, chỉ đạt 5.516 triệu đồng năm 2010 (phụ lục 16).

3.2.3.6. Cho điểm và xếp hạng các KCN dựa vào các chỉ tiêu đánh giá
Việc cho điểm và xếp hạng các KCN của tỉnh để thấy được thế mạnh và hạn chế của mỗi KCN cũng như xác định được những KCN có khả năng thu hút đầu tư cao nhất và có tiềm năng để phát triển. Dựa trên kết quả tổng hợp của bảng đánh giá, KCN Nam Cấm đạt 88 điểm nên dẫn đầu về hiệu quả sản xuất kinh doanh, KCN Bắc Vinh xếp thứ 2 với 77 điểm và xếp thứ 3 là KCN Hoàng Mai với 57 điểm (bảng 3.24). Điều này phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất cũng như tiềm năng phát triển của từng KCN. 
Bảng 3.24: Xếp hạng các KCN tỉnh Nghệ An theo 

các chỉ tiêu về đánh giá năm 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	Trọng số
	Bắc Vinh
	Nam Cấm
	Hoàng Mai

	
	
	
	Điểm
	Điểm hệ số
	Điểm
	Điểm hệ số
	Điểm
	Điểm hệ số

	1
	Qui mô diện tích
	2
	1
	2
	3
	6
	2
	4

	2
	Tỉ lệ lấp đầy
	3
	3
	9
	2
	6
	1
	3

	3
	Số dự án đầu tư
	2
	2
	4
	3
	6
	1
	2

	4
	Tổng vốn đầu tư
	3
	1
	3
	2
	6
	3
	9

	5
	Tổng số lao động
	2
	3
	6
	2
	4
	1
	2

	6
	Tổng giá trị sản xuất CN
	3
	3
	9
	2
	6
	3
	3

	7
	Năng suất lao động bình quân
	1
	1
	1
	3
	3
	2
	2

	8
	Tổng doanh thu
	3
	3
	9
	2
	6
	1
	3

	9
	Doanh thu/dự án
	1
	1
	3
	2
	2
	1
	1

	10
	Doanh thu/vốn
	1
	3
	3
	2
	2
	1
	1

	11
	Tổng lợi nhuận
	3
	2
	6
	3
	9
	1
	3

	12
	Lợi nhuận/dự án
	1
	2
	2
	3
	3
	1
	1

	13
	Lợi nhuận/vốn
	1
	3
	3
	2
	2
	1
	1

	14
	Lợi nhuận/lao động
	1
	1
	1
	3
	3
	2
	2

	15
	Lợi nhuận/doanh thu
	1
	1
	1
	3
	3
	2
	2

	16
	Tổng giá trị xuất khẩu
	3
	1
	3
	3
	9
	2
	6

	17
	Xuất khẩu/dự án
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	18
	Xuất khẩu/vốn
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	19
	Xuất khẩu/lao động
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	20
	Đóng góp cho ngân sách
	3
	3
	9
	2
	6
	1
	3

	Tổng điểm
	37
	77
	48
	88
	35
	57

	Xếp hạng
	2
	1
	3


Qua việc đánh giá và xếp hạng các KCN của tỉnh Nghệ An, có thể nhận thấy, KCN Bắc Vinh có nhiều lợi thế để phát triển, được thành lập từ lâu với tỉ lệ lấp đầy khá cao, ban đầu có hiệu quả hoạt động hơn các KCN mới thành lập. Tuy nhiên, đến nay KCN không có khả năng mở rộng nên khả năng thu hút đầu tư bắt đầu giảm. Các nhà máy trong KCN này hầu hết có qui mô trung bình nên khả năng tạo ra lợi nhuận không cao. Mặt khác, do hoạt động kém hiệu quả nên một số nhà máy đã đánh mất thị trường xuất khẩu. Do đó, đây không phải là KCN được ưu tiên số 1 về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. KCN Nam Cấm với qui mô diện tích tương đối lớn và khả năng mở rộng còn nhiều lại nằm trong KKT trọng điểm của tỉnh nên dẫn đầu về tốc độ tăng giá trị sản xuất cũng như doanh thu và lợi nhuận. Hiện tại đây là KCN có ưu thế số 1 về thu hút đầu tư trong các KCN của Nghệ An. KCN Hoàng Mai do mới thành lập nên hầu hết các chỉ tiêu đánh giá đều không bằng 2 KCN trên. Tuy nhiên, trong tương lai đây là KCN có nhiều ưu thế để thu hút được những dự án có qui mô lớn do nằm trong KKT trọng điểm Nam Thanh - Bắc Nghệ.

3.2.3.7. So sánh các KCN Nghệ An với KCN Lễ Môn (Thanh Hóa)

KCN Lễ Môn (Thanh Hóa) được Thủ tướng Chính phủ cho thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25/ 9/1998 có tổng diện tích: 62,61 ha - vốn đầu tư  63,5 tỷ đồng. UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng 87,61 ha và điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư tăng lên : 113,3 tỷ đồng. (mặt bằng đã cho thuê đạt 87,3%) [62]. Như vậy, KCN Lễ Môn (Thanh Hóa) được thành lập cùng thời điểm với KCN Bắc Vinh (Nghệ An) và sớm hơn 2 KCN Nam Cấm và Hoàng Mai. Đây là KCN được Thủ Tướng quyết định thành lập và là một trong những KCN tiêu biểu nhất của tỉnh Thanh Hóa. Do đó, KCN này được lựa chọn để so sánh với KCN của Nghệ An dựa trên một số chỉ tiêu cơ bản lấy số liệu của năm 2009.
a, Về qui mô và tỉ lệ lấp đầy KCN
Cũng giống như KCN Bắc Vinh, KCN Lễ Môn - Thanh Hóa có vị trí nằm trong khu vực thành phố nên có diện tích tương đối nhỏ, diện tích theo qui hoạch chỉ là 87,61 ha, mặc dù lớn hơn diện tích KCN Bắc Vinh nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với qui mô KCN Hoàng Mai và KCN Nam Cấm. Tuy nhiên, tỉ lệ lấp đầy của KCN này khá cao, đạt tới 93,55% với 30 dự án đầu tư. Trong khi KCN Bắc Vinh có tỉ lệ lấp đầy cao nhất trong các KCN của Nghệ An nhưng tỉ lệ lấp đầy mới chỉ đạt 62,9% (Phụ lục 10).
b, Về số dự án và vốn đăng kí đầu tư
Trong các KCN đưa ra so sánh, KCN Nam Cấm có số dự án đầu tư và tổng số vốn đăng kí lớn nhất với 35 dự án đăng kí và 3119,49 tỉ đồng vốn đầu tư đăng kí, KCN Lễ Môn xếp thứ 2 với 30 dự án có tổng số vốn đăng kí là 1334,22 tỉ đồng, thứ 3 là KCN Bắc Vinh và thu hút đầu tư thấp nhất là KCN Hoàng Mai. Dẫn đầu về số dự án đang hoạt động là KCN Lễ Môn với 26 dự án, KCN Nam Cấm xếp thứ 2 với 15 dự án, KCN Bắc Vinh có 13 dự án còn KCN Hoàng Mai mới chỉ có 2 dự án đã đi vào sản xuất. Tuy nhiên, về tỉ lệ vốn đầu tư trên dự án đăng kí thì có sự đảo ngược bất ngờ, KCN Hoàng Mai vươn lên dẫn đầu với một suất đầu tư đạt 170,79 tỉ đồng, KCN Nam Cấm xếp thứ 2 với 89,12 tỉ đồng/dự án, KCN Bắc Vinh tiếp tục ở vị trí thứ 3, còn KCN Lễ Môn có suất đầu tư thấp nhất chỉ đạt 44,47 tỉ đồng/dự án (Phụ lục 10). Như vậy, có thể thấy, các dự án đầu tư vào KCN Lệ Môn hầu hết là các dự án của các doanh nghiệp có qui mô nhỏ, tiềm năng cho sản xuất chưa thực sự nổi bật.
c, Về lao động trong các KCN:

KCN Lễ Môn có tổng số lao động đang làm việc cao nhất với 7340 lao động. Gần gấp đôi số lao động của KCN Bắc Vinh và cao hơn rất nhiều lần so với KCN Nam Cấm và Hoàng Mai. Tuy nhiên, số lượng lao động không phải là con số phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động của các KCN. 
d, Về hiệu quả sản xuất kinh doanh

Năm 2009, doanh thu của KCN Lễ Môn đạt giá trị cao nhất 775 tỉ đồng, xếp thứ 2 là KCN Bắc Vinh 733,1 tỉ đồng, KCN Nam Cấm xếp thứ 3 với 355,2 tỉ đồng và cuối cùng là KCN Hoàng Mai 212 tỉ đồng. Về tỉ lệ doanh thu trên dự án đang hoạt động, KCN Hoàng Mai tiếp tục gây bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu với 1 dự án đầu tư mang lại 106 tỉ đồng doanh thu, KCN Bắc Vinh xếp thứ 2 với tỉ lệ 56,39 tỉ đồng/dự án. KCN Lễ Môn tụt xuống vị trí thứ 3 với chỉ 29,81 tỉ đồng doanh thu/dự án. KCN Nam Cấm có tỉ lệ doanh thu/dự án thấp nhất 23,68 tỉ đồng. Như nhận định ban đầu, số lượng lao động lớn không đồng nghĩa với năng suất lao động cao. Điều này thể hiện rất rõ khi lấy doanh thu chia cho tổng số lao động. KCN Lệ Môn với tổng số lao động vượt trội đã tụt xuống vị trí thứ tư về tỉ lệ doanh thu trên lao động. Một lao động hoạt động trong KCN này chỉ mang lại 105,6 triệu đồng doanh thu. KCN Bắc Vinh cũng tương tự với 183,4 tỉ đồng doanh thu/lao động. Trong khi đó, KCN Nam Cấm dẫn đầu với 422,9 tỉ đồng doanh thu/lao động và KCN Hoàng Mai xếp thứ 2 với 375,9 tỉ đồng doanh thu/lao động (Phụ lục 11). Điều này cho thấy năng suất lao động của KCN Lễ Môn và KCN Bắc Vinh chưa thật sự nổi bật, phần lớn lao động là lao động thủ công.
Trong các KCN đưa ra so sánh, KCN Bắc Vinh dẫn đầu về giá trị nộp ngân sách Nhà nước với 58.299 triệu đồng năm 2009 (Phụ lục 11) gấp 2,5 lần giá trị nộp ngân sách Nhà nước của KCN Lễ Môn, gấp 7,6 lần KCN Nam Cấm và 113 lần KCN Hoàng Mai. KCN Nam Cấm và Hoàng Mai ra đời sau với ít nhà máy hoạt động hơn nên điều này dễ lí giải. Riêng KCN Bắc Vinh và KCN Lễ Môn có cùng thời gian hoạt động, trong khi đó KCN Lễ Môn có số dự án và doanh thu cao hơn KCN Bắc Vinh nhưng nộp ngân sách Nhà nước lại thấp hơn, chứng tỏ hiệu quả hoạt động của các nhà máy trong KCN Lễ Môn chưa cao và chưa mang lại nhiều hiệu quả.

Qua việc xếp hạng các chỉ tiêu đánh giá (xem phụ lục 12), KCN Nam Cấm dẫn đầu trong 4 KCN đưa ra so sánh với 84 điểm, KCN Lễ Môn xếp thứ 2 (83 điểm), KCN Bắc Vinh xếp thứ 3 (66 điểm) và KCN Hoàng Mai xếp cuối cùng với 47 điểm. Như vậy, qua việc so sánh các KCN của Nghệ An với KCN Lễ Môn - một trong những KCN tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển công nghiệp mạnh nhất của khu vực Bắc Trung Bộ, có thể nhận thấy qui mô diện tích cũng như qui mô về giá trị sản xuất của các KCN của khu vực này nhìn chung còn khá khiêm tốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh còn tương đối thấp. Đặc biệt là những KCN nằm trong thành phố như KCN Bắc Vinh và KCN Lễ Môn có những hạn chế nhất định trong việc mở rộng qui mô. Tuy nhiên, các KCN Nghệ An đã bước đầu khẳng định những ưu thế nhất định và có nhiều tiềm năng cho sự phát triển.

Tóm lại, qua 6 năm hoạt động (2005 - 2010) các KCN Nghệ An đã bước đầu khẳng định được vai trò của mình trong phát triển ngành công nghiệp nói riêng, nền kinh tế của tỉnh nói chung. Mặc dù tỉ lệ lấp đầy KCN chưa cao, số lượng dự án đi vào hoạt động sản xuất chưa nhiều, một số doanh nghiệp hoạt động chưa thực sự hiệu quả nên năng suất lao động trên diện tích cũng như năng suất lao động bình quân đầu người chưa cao, nhưng các KCN của tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp một phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

3.2.3.8. Đánh giá tác động của các KCN Nghệ An đối với kinh tế - xã hội địa phương và môi trường

Dựa trên phương pháp quan sát thực địa và phương pháp phát phiếu điều tra, đề tài đã rút ra những tác động đối với kinh tế - xã hội của địa phương có KCN và đối với môi trường xung quanh như sau:

a, Về hiệu quả kinh tế - xã hội

- KCN hoạt động tương đối hiệu quả và có tác động nhất định vào kinh tế - xã hội của địa phương.


- Khu công nghiệp đã tạo ra việc làm cho một bộ phận nhân dân địa phương (32% số người tham gia trả lời). Theo ý kiến của phần lớn người dân thì KCN chưa thực sự góp phần cải thiện cuộc sống của người dân địa phương (60% người dân cuộc sống không thay đổi và 30% người dân có cuộc sống khó khăn hơn - Phụ lục 13).

- Mức lương của các nhà máy trong KCN chưa cao và chưa thực sự đảm bảo cuộc sống của một bộ phận lớn công nhân lao động (hơn 50% số người được hỏi). Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân còn tương đối sơ sài (58%) và nhiều doanh nghiệp chưa đảm bảo tốt về an toàn lao động cũng như chăm lo đến các vấn đề về phúc lợi xã hội cho người lao động (74% số người được hỏi không được tạo điều kiện về chỗ ở - Phụ lục 13).


- Tác phong của người lao động trong KCN chưa cao.


b, Về những tác động đối với môi trường


- 96% số người được hỏi đều cho rằng KCN gây ô nhiễm nặng và 64% cho rằng vị trí của KCN hiện tại là chưa hợp lí vì KCN được đặt tại nơi có đông dân cư sinh sống (Phụ lục 13).


- KCN Bắc Vinh chưa xây dựng được một khu xử lí thải tập trung, nhiều doanh nghiệp thải trực tiếp vào hệ thống cống, rãnh bên ngoài khu công nghiệp gây tình trạng ô nhiễm kéo dài làm cho người dân rất bức xúc. Đặc biệt gây ô nhiễm nặng nhất là công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam. Nhà máy này đã cho nguồn nước thải xả trực tiếp xuống ruộng của người dân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người nông dân.


c, Những đề xuất của phần lớn người dân và công nhân trong KCN:


- Các nhà máy không được thải nước bẩn ra ngoài bờ rào KCN, nơi có hoạt động sản xuất nông nghiệp và khu vực dân cư sinh sống.


- Cần xử lí nghiêm những công ty có hành vi vi phạm nghiêm trọng đến môi trường.


- Các doanh nghiệp trong KCN cần nâng cao mức lương để đảm bảo cuộc sống của người lao động. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn lao động và các phúc lợi xã hội cho người lao động cần được quan tâm hơn nữa.

3.2.3.9. Đánh giá khái quát về kết quả đầu tư xây dựng các KCN Nghệ An

a. Những mặt đạt được

- Quá trình phát triển các KCN Nghệ An đã hình thành một số lĩnh vực công nghiệp, huy động được các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.


- Đẩy nhanh được tốc độ thu hút đầu tư, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo.


- Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi và hỗ trợ trên các lĩnh vực: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thời gian miễn tiến thuê đất; Hỗ trợ đào tạo lao động; Hỗ trợ san lấp mặt bằng; Được giao đất, thuê, thuê lại đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng; Được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Có cơ quan đầu mối để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thủ tục hành chính từng bước được cải thiện theo hướng cơ chế một cửa tại Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An.


b. Những mặt chưa đạt được và hạn chế

- Hạ tầng KCN chưa được đầu tư đồng bộ, chậm được cải thiện, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hạ tầng xã hội không được đầu tư đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật như: trường học, trạm xá, nhà ở cho người lao động. Nguyên nhân: đầu tư xây dựng hạ tầng KCN là lĩnh vực có thời gian thu hồi vốn dài, vốn đầu tư lớn nên Nhà đầu tư hạ tầng chưa thực sự tâm huyết đầu tư vào lĩnh vực này. Đặc biệt, KCN do đơn vị sự nghiệp làm chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư hạ tầng KCN hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương và khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương.


- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN phải mất nhiều thời gian, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thay đổi thường xuyên, giá đất phải điều chỉnh hàng năm, do đó tạo ra sự không công bằng giữa những hộ bị thu hồi đất trước so với những hộ dân bị thu hồi sau trong một KCN, gây khó khăn cho công tác bồi thường đất, giải phóng mặt bằng tại các KCN.


- Nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của KCN lớn, nguồn thu ngân sách địa phương không đủ khả năng đáp ứng, trong khi đó muốn thu hút đầu tư phải có quĩ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.


- Các qui định của pháp luật về phát triển của KKT và các KCN chưa đồng bộ, còn chồng chéo, thủ tục hành chính trong công tác thu hút đầu tư mặc dù đã được cải thiện đáng kể nhưng chưa thực sự trở thành mô hình một cửa, tại chỗ.


3.2.3.10. Một số khu công nghiệp tiêu biểu

a. Khu công nghiệp Bắc Vinh


- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của khu công nghiệp Bắc Vinh


+ Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên
Được Chính phủ cho phép thành lập theo quyết định thành lập số 1128/TTg, ngày 18/12/1998, với tổng diện tích: 143,17 ha, địa điểm tại xã Hưng Đông thành phố Vinh; giao thông của khu công nghiệp rất thuận lợi bởi khu công nghiệp chỉ cách trung tâm Vinh 5km, quốc lộ 1A 1,2km, cách ga Vinh 2 km, cách sân bay Vinh 2,5 km, cách cảng Cửa Lò 13 km.

Khu công nghiệp Bắc Vinh có vị trí hội tụ các tiềm năng phát triển công nghiệp gồm: tiềm năng về khoáng sản, lâm sản, thủy sản để phục vụ cho phát triển công nghiệp đa dạng với qui mô tập trung. Lực lượng lao động dồi dào. Hạ tầng kỹ thuật đã từng bước được cải thiện với sự mở rộng của hệ thống quốc lộ, cảng biển, sân bay được nâng cấp. 


Với đặc điểm về qui mô và vị trí của KCN Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An chủ trương dành khu công nghiệp để di rời các cơ sở sản xuất trong nội thành như: chế biến gỗ, sản xuất bánh kẹo, bia, thuốc lá, may mặc… và ưu tiên cho các dự án vừa và nhỏ thuộc các ngành công nghiệp như: công nghiệp dệt may, đồ da xuất khẩu, điện tử, điện gia dụng, thủ công mĩ nghệ xuất khẩu, sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc.

+ Về các chính sách ưu đãi
Chính sách ưu đãi đầu tư trong các khu công nghiệp hiện nay chỉ có duy nhất Quyết định 57/2005/QĐ-UB ngày 10/5/2005 là còn hiệu lực nhưng UBND tỉnh đã sửa đổi và chuẩn bị ban hành mới do trong quá trình thực hiện quyết định này đã bộc lộ một số bất cập cần phải điều chỉnh, bổ sung. Cụ thể là:


* Về giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp:

Quy định rõ giá cho thuê đất theo Thông tư số 27/TC/TSTC ngày 25/5/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty phát triển hạ tầng và Ban quản lý các khu công nghiệp. Theo đó, mức giá phí cho thuê cơ sở hạ tầng phải được Ban quản lý các khu công nghiệp chấp thuận.

* Công tác giám sát và thực hiện ưu đãi đầu tư:

Để đảm bảo các hỗ trợ của tỉnh đúng với đối tượng và đúng mục đích, cần quy định cụ thể cơ quan nào chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục xin hỗ trợ của các doanh nghiệp. Trong thực tế, có một số doanh nghiệp sẽ lợi dụng chính sách ưu đãi của tỉnh nhưng vẫn chậm thực hiện dự án. Ví dụ họ san nền xong xin hưởng hỗ trợ san nền rồi xây bờ rào giữ đất mà không triển khai xây dựng nhà máy. Do đó, cần quy định rõ các dự án ngoài khu công nghiệp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, các dự án trong khu công nghiệp giao Ban quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho các doanh nghiệp. 

Ngoài ra, KCN Bắc Vinh còn khai thác được những yếu tố về lực hút của trung tâm công nghiệp Vinh, vốn và thị trường trong nước cũng như nước ngoài.

- Thực trạng phát triển và phân bố của khu công nghiệp Bắc Vinh:

Khu công nghiệp Bắc Vinh có diện tích qui hoạch 143,16 ha được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 1998. Giai đoạn I đã được Chính phủ phê duyệt với diện tích 60,16 ha, tổng số vốn đầu tư 78,5 tỉ đồng. Giai đoạn II diện tích 83,01 ha không được tiếp tục do KCN này nằm ngay trong thành phố. Diện tích các dự án đã đăng ký sử dụng và triển khai đầu tư là 45,97 ha (chiếm 83,3% diện tích KCN).

+ Số dự án đầu tư:

Tính đến nay, khu công nghiệp Bắc Vinh đã có 19 dự án đăng ký đầu tư, với 03 dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã đi vào sản xuất 14 dự án và có 5 dự án đang triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư là 1.237 tỉ đồng và 3,5 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện năm 2009 là 51,94 tỉ đồng [2, 3]. 


+ Hiệu quả sản xuất kinh doanh:


Năm 2010, giá trị sản xuất của các nhà máy trong khu công nghiệp Bắc Vinh là 1.122,8 tỉ đồng, với doanh thu đạt 1.466,9 tỉ đồng (trong đó giá trị xuất khẩu đạt 73,7 tỉ đồng), nộp ngân sách nhà nước 152,8 tỉ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 3.861 lao động. Khu công nghiệp Bắc Vinh đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới, làm cho cơ cấu kinh tế của tỉnh từng bước chuyển biến theo hướng công nghiệp hóa, thị trường, hiện đại. 


Tuy nhiên, hiệu quả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thời gian qua chưa cao, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp có hàm lượng vốn còn thấp, công nghệ trung bình, một số doanh nghiệp đang thua lỗ kéo dài làm cho tính hấp dẫn của khu công nghiệp kém.


b. Khu công nghiệp Nam Cấm

Khu công nghiệp Nam Cấm được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập tại quyết định số 3759/QĐ.UB.CN ngày 03/10/2003 theo ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ và phê duyệt qui hoạch chi tiết tại quyết định số 2555/QĐ.UB.CN ngày 12/7/2004 theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Diện tích qui hoạch khu công nghiệp là 327,83 ha, nằm trên địa bàn các xã Nghi Xá, Nghi Quang, Nghi Long, Nghi Thuận. Khu công nghiệp Nam Cấm có vị trí hết sức thuận lợi, nằm cạnh đường quốc lộ 1A, có đường sắt Bắc Nam chạy qua, dễ dàng liên kết với cảng Cửa Lò qua đường Nam Cấm - Cửa Lò.

- Về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Tính đến tháng 12 năm 2010, khu công nghiệp Nam Cấm đã thu hút được 43 dự án đầu tư trong đó có 04 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng kí là 5.157 tỉ đồng. Đến nay đã có 16 dự án đi vào hoạt động; 27 dự án đang triển khai xây dựng và mới được cấp phép; 2 dự án không triển khai và 1 dự án chủ đầu tư bị khởi tố bắt tạm giam do vi phạm pháp luật (3 dự án này Ban quản lý các khu công nghiệp đang làm thủ tục thu hồi Chấp thuận đầu tư), còn các dự án khác, do còn vướng mắc việc bàn giao mặt bằng mà chưa thể triển khai thực hiện được.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh trên đất KCN
KCN Nam Cấm bắt đầu có dự án đi vào hoạt động từ năm 2005. Năm 2010, giá trị sản xuất của các nhà máy trong KCN Nam Cấm là 694,5 tỉ đồng, với doanh thu đạt 771,5 tỉ đồng (trong đó giá trị xuất khẩu đạt 258,7 tỉ đồng), nộp ngân sách nhà nước 61,3 tỉ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 957 lao động. Hiện KCN Nam Cấm đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ lấp đầy diện tích và nhiều nhà máy đi vào hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả.


Tuy nhiên, qui mô trung bình của các nhà máy trong KCN Nam Cấm còn nhỏ, hiệu quả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thời gian qua chưa cao, một số doanh nghiệp hiện vẫn chưa tạo ra lợi nhuận cho và đóng góp cho ngân sách của tỉnh còn thấp.


c. Khu công nghiệp Hoàng Mai


KCN Hoàng Mai được UBND tỉnh Nghệ An thành lập tại Quyết định số 62/QQD.UBND-CN ngày 08/01/2009, địa điểm tại thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu; diện tích qui hoạch 289,67 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê 209,06 ha.


Khu Công nghiệp Hoàng Mai nằm ven Quốc lộ 1A, cách thành phố Vinh 80 km, cách cảng biển nước sâu Nghi Sơn 12 Km, cách ga Hoàng Mai 1 km, cách sân bay Vinh 75 km. Khu Công nghiệp Hoàng Mai có vị trí giao thông rất thuận lợi, từ đây có thể dễ dàng tiếp cận nhanh chóng các cảng biển, cảng đường bộ và cảng hàng không do đó tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian vận chuyển, đặc biệt là chi phí xuất nhập khẩu hàng hoá.

Các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển: công nghiệp vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa, lắp ráp thiết bị xây dựng, bao bì, hoá chất và các ngành công nghiệp khác.


- Tình hình thu hút dự án và vốn đầu tư


Đến năm 2010, KCN Hoàng Mai đã thu hút được 05 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đạt 459,1 tỉ đồng và 1.017 triệu USD, diện tích đã cho thuê 69,3 ha. Trong đó phải kể đến nhà máy sản xuất sắt xốp Kobe Nghệ An thuộc Công ty TNHH sắt xốp Kobeco Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trên 1.000 tỉ USD và diện tích thuê đất KCN là 40,7 ha, là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tỉnh và góp phần đưa Nghệ An trở thành một trong bốn điểm nóng đầu tư của Việt Nam năm 2010. 


- Hiệu quả sản xuất kinh doanh trên đất KCN

Hiện KCN Hoàng Mai mới chỉ có 3 dự án đi vào sản xuất với giá trị sản xuất công nghiệp là 515,5 tỉ đồng, tạo ra 143,9 tỉ đồng doanh thu (trong đó xuất khẩu đạt 120,7 tỉ đồng) năm 2010. KCN Hoàng Mai đã góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho 360 lao động và góp phần nộp ngân sách nhà nước là 5.516,2 triệu đồng.


Do mới được thành lập nên khả năng tạo ra lợi nhuận của KCN này chưa cao, các dự án được thu hút còn ít. Do đó, trong thời gian tới, bằng việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như tăng cường các ưu đãi đầu tư và các chiến lược quảng bá  để kêu gọi đầu tư nhằm tạo cho KCN này có được sự phát triển mạnh mẽ và tạo thế đối trọng với KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa).


d. Khu công nghiệp Đông Hồi

KCN Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu; Phía Đông và Nam giáp biển, phía Tây và Bắc là dãy núi Xước. Cách quốc lộ 1A 16km, cách KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa) 2km đường chim bay, địa hình thuận lợi cho xây dựng KCN gắn với xây dựng cảng biển. Diện tích qui hoạch KCN Đông Hồi khoảng 1.200 ha bao gồm cả khu vực cảng biển.


Hiện trạng khu đất là đồi núi thấp và bãi đất ven biển, có một phần diện tích đất nước lợ nuôi tôm và một vài điểm dân cư thưa thớt; khả năng giải phóng mặt bằng và tái định cư thuận lợi, cấp nước từ hồ Vực Mấu cách KCN khoảng 25km, điện cấp từ thị xã Hoàng Mai.


Hiện KCN Đông Hồi mới chỉ thu hút được 01 dự án đầu tư trên diện tích 20,1 ha với số vốn đầu tư đăng ký đạt 819,3 tỉ đồng.
3.2.4. Trung tâm công nghiệp Vinh


Trung tâm công nghiệp Vinh là một kiểu trung tâm công nghiệp đa ngành, cỡ trung bình của cả nước, và là một trong những trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Bắc Trung Bộ.


Với diện tích 104,9611 km2 bằng 0,64% diện tích của tỉnh, dân số 301.520 người bằng 10,3% dân số cả tỉnh (năm 2010) [15]. Trung tâm công nghiệp Vinh đang ngày càng có xu hướng mở rộng qui mô diện tích và dân số cùng với đà phát triển kinh tế ngày càng nhanh của thành phố. Vinh là đầu mối giao thông quan trọng nhất tỉnh Nghệ An với vị trí giao điểm của các tuyến giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây. Chạy qua thành phố có quốc lộ 1A, và đường sắt Bắc - Nam, cách thành phố Vinh 20 km về phía Tây có tuyến đường Hồ Chí Minh - trục đường bộ xuyên Việt thứ hai chạy qua. Vinh là đầu mối của các tuyến quốc lộ 46, 48, 7, 8 đi qua các huyện của tỉnh, ngoại tỉnh và đi Lào, Đông Bắc Thái Lan. Trên địa bàn thành phố có cảng Bến Thủy, sân bay Vinh và gần các cảng biển Cửa Lò (Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh). Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để thành phố Vinh phát triển tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội nói chung, tổ chức lãnh thổ công nghiệp nói riêng một cách hiệu quả nhất.


3.2.4.1. Qui mô và tốc độ tăng trưởng công nghiệp


Với giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 1.352.426 triệu đồng năm 2005 lên 3.098.237 triệu đồng năm 2010 (theo giá so sánh 1994) chiếm 30,5% tỉ trọng công nghiệp của thành phố (ngành nông nghiệp chỉ chiếm 1,67%, dịch vụ 43,1%, còn lại là ngành xây dựng) và 36,4% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh (theo giá hiện hành). Qui mô công nghiệp của trung tâm công nghiệp Vinh đang có xu hướng ngày càng mở rộng thể hiện hiện vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế cũng như khẳng định những thành quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đường lối phát triển kinh tế của tỉnh.


Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình giai đoạn 2005 - 2010 của trung tâm công nghiệp Vinh tương đối cao 19,97%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm và có tương quan giống với biểu đồ tăng trưởng công nghiệp cả tỉnh. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Vinh có độ dốc rõ nét từ 39,5% (2005) xuống 12,1% (2006). Sự xuống dốc đột biến này có nguyên nhân tương tự như ngành công nghiệp của tỉnh. Năm 2006 là một năm đầy biến động với sự sắp xếp lại của nhiều doanh nghiệp, sự khó khăn về thị trường tiêu thụ cũng như những bất cập trong hoạt động sản xuất. Và sau năm 2006, công nghiệp của trung tâm có những dấu hiệu phục hồi, tốc độ tăng trưởng có xu hướng tăng nhanh và vẫn liên tục giữ ở hai con số (17,4% - 2008, 21,6% - 2009, 13,8% - 2010) [16].

Tốc độ đầu tư cho phát triển công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 28,6%; số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh tăng bình quân hàng năm 17%. Một số sản phẩm thuộc các nhóm ngành vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng tăng khá, có thương hiệu và đang từng bước chiếm lĩnh thị trường (gạch granit Trung Đô, bia NaDa). Nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành công nghiệp - xây dựng trong cả giai đoạn 16,5% [16].

3.2.4.2. Cơ cấu ngành công nghiệp
Trong những năm qua cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Vinh có sự chuyển dịch theo hướng ngày càng tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỉ trọng của ngành khai thác. Trong đó, ngành sản xuất sản phẩm phi kim loại và công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống là những ngành dẫn đầu về tỉ trọng với 31,3% và 29,6% giá trị sản xuất. Đây là hai ngành thể hiện hướng chuyên môn hóa rõ rệt trong sản xuất công nghiệp của trung tâm. Ngoài ra các ngành sản xuất hàng tiêu dùng cũng chiếm tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu. Các ngành sản xuất khác như công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hóa chất có tỉ trọng còn rất khiêm tốn trong cơ cấu công nghiệp của trung tâm. Tỉ trọng của các ngành công nghiệp chế biến còn lại chỉ chiếm khoảng 10,5% giá trị sản xuất công nghiệp của trung tâm công nghiệp Vinh. Ngành công nghiệp điện, ga, nước chỉ đóng góp 0,3% giá trị sản xuất ngành công nghiệp.

Bảng 3.25: Cơ cấu ngành công nghiệp năm 2009

	Ngành công nghiệp
	Giá trị SXCN

(triệu đồng)
	Tỉ trọng (%)

	Khai thác
	129405
	4.7

	Chế biến, chế tạo
	2615640
	95

	CB thực phẩm, đồ uống
	815422
	29.6

	Dệt
	189978
	6.9

	CB gỗ
	154185
	5.6

	SX sp phi kim loại
	861784
	31.3

	SX kim loại
	79846
	2.9

	SX sp từ kim loại
	118392
	4.3

	SX giường, tủ, bàn ghế
	108392
	3.9

	CN CB khác
	287641
	10.5

	SX phân phối điện, ga, nước
	6922
	0.3

	SX phân phối điện, ga
	1562
	0.1

	SX và phân phối nước
	5360
	0.2

	Tổng số
	2753305
	100



Nguồn: Cục Thống kê Nghệ An - Phòng thống kê thành phố Vinh [16]
3.2.4.3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ trong Trung tâm công nghiệp Vinh

Ngoài các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đã có từ trước năm 2000 như: Dệt kim Hoàng thị Loan, cụm công nghiệp Bến Thuỷ, cụm công nghiệp Ga Vinh (là các khu vực tập trung công nghiệp)… Giai đoạn 2001-2005 công nghiệp trên địa bàn chỉ phát triển thêm một số khu, cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp Bắc Vinh, CCN Đông Vĩnh, CCN Hưng Đông, CCN Nghi Phú, CCN Hưng Lộc; một số nhà máy lớn đang được đầu tư xây dựng nhưng ở ngoài địa bàn thành phố như: Nhà máy Bia Sài Gòn (Hưng Nguyên - Nam Đàn), Các nhà máy trong khu Công nghiệp Nam Cấm (Nghi Lộc).

a. Các điểm công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp và cụm công nghiệp:

Trung tâm công nghiệp Vinh hiện có 96 nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp bố trí tương đối độc lập trên địa bàn thành phố. Trong đó, số cơ sở thuộc ngành sản xuất công nghiệp nặng có 11 cơ sở (chiếm 11,5%), công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có 40 cơ sở chiếm (41.5%), công nghiệp chế biến gỗ có 9 cơ sở (chiếm 9.2%), ngành sản xuất vật liệu xây dựng có 18 cơ sở (chiếm 18.9%), các ngành sản xuất công nghiệp khác có 18 cơ sở chiếm 18.9%. Trong số này có 23 doanh nghiệp tư nhân, 31 doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH, 6 hợp tác xã công nghiệp, 1 liên doanh với nước ngoài, 31 doanh nghiệp cổ phần, 10 doanh nghiệp quốc doanh địa phương và 8 doanh nghiệp quốc doanh trung ương. Sau đây là một số doanh nghiệp có tổng số vốn trên 20 tỉ đồng:

Bảng 3.26: Một số điểm công nghiệp chính trong

 Trung tâm công nghiệp Vinh.

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa điểm
	Tổng vốn

	1
	Cty CPTPhẩm Nghệ An
	P. Lê Lợi 
	70,137

	2
	Cty Cp Bia Nghệ An
	P. Trường Thi 
	69,755

	3
	Cty Cp xi măng & VLXD Cầu Đước
	P. Cửa Nam 
	33,158

	4
	Cty Cp cơ khí & XDCT 465
	P. Lê Lợi
	62,364

	5
	Cty Khoáng sản Nghệ An
	P. Hưng Bình 
	31,180

	6
	Cty Dệt May Nghệ An 
	P. Trung Đô 
	20,869

	7
	Cty ống thép XD Nghệ An 
	P. Quán Bàu 
	32,153

	8
	Cty Cấp nước Nghệ An 
	P. Trường Thi 
	20,897

	9
	Cty dệt kim Hoàng Thị Loan
	P. Trung Đô 
	31,065


Nguồn: Sở Công nghiệp Nghệ An [68]
Các điểm công nghiệp trong trung tâm công nghiệp Vinh có một số những đặc điểm sau:

- Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp đều phân bố tương đối độc lập và tập trung ở một số phường như Trường Thi, Trung Đô, Lê Lợi với qui mô trung bình và nhỏ. Mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất khá lỏng lẻo. Chỉ trừ những xí nghiệp nhánh nằm trong một công ty, giữa các xí nghiệp này ít nhiều có sự phụ thuộc lẫn nhau về khoa học công nghệ. 

- Mỗi điểm công nghiệp trên địa bàn đều do các Bộ ngành trực thuộc quản lý.

- Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp độc lập trên trong trung tâm đều có năng lực sản xuất và phát huy được những lợi thế về thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, hạn chế của các điểm công nghiệp trong trung tâm là thiếu sự linh hoạt, chậm đổi mới về công nghệ, kỹ thuật và thiếu tính liên kết chặt chẽ với nhau. Mặt khác, công tác quản lý thiếu sự thống nhất trong điều hành làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

Trong thời gian tới, trung tâm công nghiệp Vinh cần có sự sắp xếp, điều chỉnh lại các điểm công nghiệp một cách hợp lý, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà máy, xí nghiệp nhằm tận dụng được phụ phẩm và hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ sở sản xuất với nhau, làm tăng hiệu quản sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho trung tâm công nghiệp Vinh ngày càng lớn mạnh. 

b. Các cụm công nghiệp
- Cụm công nghiệp Đông Vĩnh
Cụm công nghiệp này đã được đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh và đến nay đã có 10 doanh nghiệp được bố trí lấp đầy diện tích cho thuê với tổng vốn đầu tư  96 tỉ đồng, trong đó có 7 doanh nghiệp đã sản xuất ra sản phẩm, còn 3 doanh nghiệp đang được xây dựng.

- Cụm công nghiệp Nghi Phú
Sau một thời gian tích cực triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, UBND Tỉnh đã có quyết định số 3114/QĐ UB - CN ngày 28/8/2004 về việc phê duyệt dự án đầu tư: xây dựng hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp Nghi Phú với tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng trong đó nguồn vốn ngân sách là 12 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp đóng góp là 8 tỉ đồng. Ban quản lý cũng đã tổ chức đấu thầu đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kĩ thuật.

Đến nay đã có 18 doanh nghiệp đăng kí diện tích 8,8 ha/tổng diện tích bố trí được là 8,7 ha, với tổng số vốn đăng kí đầu tư trên 85 tỉ đồng, chấp nhận góp đủ tiền xây dựng hạ tầng kĩ thuật tròng hàng rào theo suất đầu tư, nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất, đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hồ sơ xin thuê đất và các cam kết khác.

- Cụm công nghiệp Hưng Lộc
Công ty tư vấn thiết kế qui hoạch xây dựng Nghệ An đã hoàn thành dự án đầu tư hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp Hưng Lộc và được UBND Tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2114/QDUB - CN ngày 8/11/2004 với tổng mức đầu tư 22,75 tỉ đồng. Hiện nay ban quản lý đang tiến hành lập thiết kế và tổng dự toán hạ tầng kĩ thuật cho các dự án đầu tư trong thời gian tới.

- Cụm công nghiệp Hưng Đông
Cụm công nghiệp Hưng Đông với diện tích 39,1 ha hiện đã được UBND Tỉnh phê duyệt qui hoạch và cho chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật.

c. Khu công nghiệp Bắc Vinh
Khu công nghiệp Bắc Vinh là một trong những điểm nhấn về thu hút đầu tư của trung tâm công nghiệp Vinh; với tổng diện tích 143,17 ha; địa điểm tại xã Hưng Đông - cách trung tâm Vinh 5km; cách quốc lộ 1A 1,2km; cách ga Vinh 2km; cách sân bay Vinh 2,5km; cách cảng Cửa Lò 13km nên các hoạt động giao thông của khu công nghiệp rất thuận lợi.

Đến nay khu công nghiệp Bắc Vinh đã đạt tỉ lệ lấp đầy 62% diện tích đất cho thuê; tính đến năm 2010 đã có 14 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy trong khu công nghiệp với diện tích thuê đạt 32,66 ha; tổng số vốn đầu tư đạt 1343,05 tỷ đồng; thu hút 3861 lao động địa phương. Trong đó có một dự án 100% vốn nước ngoài của Trung Quốc, 2 dự án ngoại tỉnh, còn lại là các doanh nghiệp trong tỉnh.

Như vậy, với vai trò là hạt nhân của tổ chức lãnh thổ công nghiệp của tỉnh, trung tâm công nghiệp Vinh đã tạo ra điểm nhấn trong bức tranh phân bố không gian công nghiệp của Nghệ An ngày càng hợp lý và hiệu quả. Bên cạnh đó, trung tâm công nghiệp Vinh còn đem lại những chuyển biến to lớn về mặt xã hội như giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động thành phố Vinh cũng nhưng ở các khu vực lân cận, đồng thời đem lại sự thay đổi tác phong làm việc, tạo nên tác phong công nghiệp cho người dân. Trung tâm công nghiệp Vinh còn góp phần là thay đổi bộ mặt đô thị của Nghệ An, thực hiện tốt hơn quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của tỉnh.

Trung tâm công nghiệp Vinh là một trong những điều kiện chính để thành phố Vinh được nâng cấp thành đô thị loại I của cả nước. Công nghiệp sẽ là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội của Vinh. Từ đó, trung tâm công nghiệp Vinh phát triển sẽ kích thích sự phát triển của các huyện xung quanh, tạo cơ sở để hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Về mặt xã hội, trung tâm công nghiệp Vinh sẽ thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xứ Nghệ, giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động lớn, tăng thu nhập cho người lao động và văn minh đô thị sẽ làm thay đổi bộ mặt đời sống văn hóa xã hội của tỉnh.

Về mặt chính trị, TTCN Vinh không chỉ đóng vai trò là hạt nhân cho sự phát triển kinh tế của tỉnh mà còn củng cố vững chắc vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Nghệ An nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Trong giai đoạn tới, trung tâm công nghiệp Vinh sẽ tiếp tục mở rộng qui mô diện tích để trở thành trung tâm công nghiệp lớn trong khu vực và cả nước, tăng năng lực thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật với thiết bị kĩ thuật hiện đại.

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.3.1. Các mặt đã đạt được

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An đang ở bước đầu của sự phát triển với một số kết quả đáng khích lệ.

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp đã chú trọng tới việc khai thác các tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh.

Hệ thống cơ sở hạ tầng đang từng bước được nâng cấp hoàn thiện: hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển ở Nghệ An hiện tại và tương lai tạo nên một hệ thống đồng bộ, khép kín sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An, nhất là khai thác thế mạnh từ rừng và biển Nghệ An. Đây sẽ là một bộ khung vững chắc hỗ trợ đắc lực cho tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An. Trong đó, hình thành được các tuyến lực quan trọng theo hướng Bắc - Nam (quốc lộ 1A, quốc lộ 15), theo hướng Đông - Tây (quốc lộ 7, quốc lộ 48).

Bước đầu hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn có qui mô, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước như: đường kính, xi măng, bia, chè, dứa, tinh bột sắn, khoáng sản…

Đã hình thành một số vùng cây công nghiệp tập trung: mía, chè, sắn, dứa… đáp ứng nhu cầu đầu vào cho các nhà máy chế biến, đồng thời đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động nông thôn. Bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi nhanh chóng.

Trong tổ chức lãnh thổ công nghiệp, hầu hết các điểm công nghiệp của tỉnh đều có xu hướng phân bố dựa trên những lợi thế về nguồn nguyên liệu. Một số điểm công nghiệp gắn với những điểm công nghiệp khác có cùng chung sản phẩm, qui trình công nghệ, hoặc tận dụng phụ phẩm của nhau để giảm chi phí xây dựng hạ tầng và chi phí vận chuyển đầu vào điển hình như nhà máy mía đường Tate & Lyle (Tân Kỳ), nhà máy xi măng Hoàng Mai (Quỳnh Lưu). Đây là những hạt nhân tạo vùng quan trọng tạo điều kiện để khai thác các tiềm năng và giảm sự phát triển chênh lệch giữa khu vực trung du, miền núi với khu vực đồng bằng.

Các hạt nhân phát triển công nghiệp của Nghệ An là trung tâm công nghiệp Vinh, thị xã Cửa Lò, thị trấn Hoàng Mai, Phủ Quì đã phát huy được vai trò động lực của mình. Trong đó, Vinh là đầu mối giao thông và thông tin liên lạc quan trọng nhất của tỉnh: có tuyến quốc lộ 1A chạy qua, đường 15 Băc - Nam, đường 7, 8 Đông - Tây, có đường sắt Thống Nhất, có sân bay Vinh và các tuyến kĩ thuật quốc gia khác (đường dây 500KV, cáp quang...) là cơ sở và tạo điều kiện thuận loại để Vinh trở thành hạt nhân kinh tế của tỉnh nói chung, công nghiệp nói riêng.

Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung (Bắc Vinh, Nam Cấm, Hoàng Mai) và các cụm công nghiệp (Đông Vĩnh, Nghi Phú, Hưng Lộc, Diễn Hồng, Thung Khuộc,…) thời gian vừa qua đã tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá.

Các KCN, cụm công nghiệp hình thành đã kéo theo sự phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho hơn 10.000 lao động.

Các doanh nghiệp KCN, cụm công nghiệp cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt và cấu trúc mạng lưới thương mại hàng hoá và dịch vụ.

3.3.2. Các mặt còn hạn chế


- Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An chưa tạo ra được sự cân bằng trên phạm vi toàn lãnh thổ của tỉnh. Điều này thể hiện rõ nét ở mức độ tập trung công nghiệp có sự chênh lệch giữa khu vực miền núi, trung du với khu vực đồng bằng.


- Sự tồn tại của các nhà máy xí nghiệp cũ đã tạo ra những khó khăn trong công tác quản lý môi trường, quản lý công nghiệp và ảnh hưởng tới các khu dân cư.


- Các điểm công nghiệp dựa vào các yếu tố tự nhiên (thủy điện, công nghiệp khai khoáng) nhìn chung phân bố dàn trải, không có trọng điểm gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng tiêu cực đối với cảnh quan môi trường.

- Các khu công nghiệp tập trung phát triển chậm, chưa trở thành động lực mạnh trong phát triển kinh tế. Việc triển khai xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư. 

- Công tác giải phóng mặt bằng các KCN chậm và chưa có biện pháp mạnh để giải quyết triệt để, chưa đáp ứng được yêu cầu thuê đất của các nhà đầu tư. 

- Công tác qui hoạch (nhất là đối với cụm công nghiệp) một số nơi thiếu khoa học và triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chắp vá,... đã nảy sinh nhiều vấn đề cần phải giải quyết thời gian tới như: xử lý môi trường, xây dựng văn phòng, nhà ở trong khuôn viên cụm công nghiệp. 

- Huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN thấp do hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả.
Tiểu kết chương 3:

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An trong thời gian qua đã có được một số những thành quả nhất định. Trong tổ chức lãnh thổ công nghiệp, hầu hết các điểm công nghiệp của tỉnh đều có xu hướng phân bố dựa trên những lợi thế về nguồn nguyên liệu. Một số điểm công nghiệp gắn với những điểm công nghiệp khác có cùng chung sản phẩm, qui trình công nghệ, hoặc tận dụng phụ phẩm của nhau để giảm chi phí xây dựng hạ tầng và chi phí vận chuyển đầu vào trở thành những hạt nhân tạo vùng quan trọng tạo điều kiện để khai thác các tiềm năng và giảm sự phát triển chênh lệch giữa khu vực trung du, miền núi với khu vực đồng bằng. Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung (Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lò, Hoàng Mai) và các cụm công nghiệp (Đông Vĩnh, Nghi Phú, Hưng Lộc, Diễn Hồng, Thung Khuộc,…) thời gian vừa qua đã tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá. Các hạt nhân phát triển công nghiệp của Nghệ An là trung tâm công nghiệp Vinh, thị xã Cửa Lò, thị trấn Hoàng Mai, Phủ Quì đã phát huy được vai trò động lực của mình.


Tuy nhiên, tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An còn có những tồn tại như chưa tạo ra được sự cân bằng trên phạm vi toàn lãnh thổ của tỉnh. Các khu công nghiệp tập trung phát triển chậm, chưa trở thành động lực mạnh trong phát triển kinh tế. Việc triển khai xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư. Công tác qui hoạch (nhất là đối với cụm công nghiệp) một số nơi thiếu khoa học và triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chắp vá... làm nảy sinh nhiều vấn đề cần phải giải quyết như: xử lý môi trường, xây dựng văn phòng, nhà ở trong khuôn viên cụm, khu công nghiệp. 
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